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Tên môn học: PHÁP LUẬT	16
Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH	22
Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT	33
Tên môn học: TIN HỌC	41
Tên môn học: NGOẠI NGỮ	51
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[bookmark: _Toc531013402]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Chăm sóc sắc đẹp
Mã ngành, nghề: 5810404
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 02 năm 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
· Chương trình đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, học sinh hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công trong công việc, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
· Trình bày được ý nghĩa và lịch sử phát triển của làm đẹp, tổng quan sự phát triển
các phong cách làm đẹp trên thế giới.
· Trình bày được vai trò của làm đẹp với sự phát triển của xã hội, vai trò và đạo đức của người chuyên viên trong thiết kế tạo mẫu tóc.
· Nêu được những kiến thức chung nhất về tổng quan trong làm đẹp, sức khoẻ trong làm đẹp.
· Nêu được những kiến thức về ứng dụng mỹ phẩm trong làm đẹp, đảm bảo an toàn trong làm đẹp.
· Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc các công cụ, máy móc ứng dụng trong làm đẹp.
· Trình bày được kiến thức về chăm sóc da, về trang điểm để tôn vinh vẻ đẹp.
· Trình bày được kiến thức chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý về da
· Giải thích được cấu tạo và chức năng cơ thể, thư giãn chuyên sâu trong chăm sóc cơ thể.
· Trình bày được kiến thức về chăm sóc móng, phối hợp thẩm mỹ móng.
· Nêu được nghệ thuật nhiếp ảnh trong làm đẹp.
· Giải thích được ý nghĩa của y tế cộng đồng, khử trùng môi trường và sức khoẻ môi trường, bảo tồn môi trường
· Có đủ kiến thức làm nền tảng cho việc nắm bắt được cách thức quản lý trang thiết bị thiết kế các kiểu tóc trong kinh doanh làm đẹp, vận dụng để kinh doanh đạt kiệu quả cao.
· Có khả năng tổ chức, quản và xây dựng cơ sở dầu tư kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, marketing trong phát triển cơ sở làm đẹp.
· Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
1.2.2. Về kỹ năng
· Phân biệt được các cơ quan và chức năng trong cơ thể.
· Phân tích được cách phối hợp trong làm đẹp.
· Chăm sóc được da mặt theo đúng tiêu chuẩn.
· Phân tích được các kiểu mặt trong trang điểm.
· Trang điểm, sấy tạo được các kiểu tóc theo đúng tiêu chuẩn.
· Phân tích được cấu tạo của móng, chăm sóc móng và trang trí móng.
· Phân tích được da và cấu tạo của da.
· Phân tích được các vai trò của kinh lạc và các huyệt đạo.
· Chăm sóc được sức khỏe bằng phương pháp massage, bấm huyệt.
· Thiết kế và tạo dựng được cơ sở kinh doanh về làm đẹp.
· Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc  như: trực tiếp làm dịch vụ, quản lý cơ sở kinh doanh hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
· Tác phong nghiêm túc, có tính kỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc
· Năng động trong công việc và không ngừng học tập, trau dồi nghề nghiệp
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Học sinh sau khi tốt nghiệp:
· Làm việc được ở các Trường dạy nghề Chăm sóc sắc đẹp, trung tâm dạy nghề chăm sóc sắc đẹp.
· Làm việc trong các trung tâm Chăm sóc sắc đẹp, beauty, salon.
· Làm việc trong các công ty mỹ phẩm, công ty dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp
· Tự làm chủ salon hoặc beauty.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:
· Số lượng môn học, mô đun: 20
· Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 52 Tín chỉ
· Khối lượng các môn học chung/đại cương: 180 giờ
· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1065 giờ
· Khối lượng lý thuyết: 294 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 894 giờ, Thi kiểm tra đánh giá: 57 giờ
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
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Mã MH/ MĐ
	

Tên môn học/mô đun
	
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	
Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung
	9
	180
	69
	102
	9

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	[bookmark: _Hlk32742118]MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng anh
	4
	90
	30
	56
	4

	MH07
	Kỹ năng mềm	
	
	
	
	
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	43
	1065
	225
	792
	48

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	7
	165
	45
	108
	12

	MH08
	Sinh lí học
	2
	45
	15
	26
	4

	MH09
	Mỹ phẩm học
	2
	45
	15
	26
	4

	MH10
	Nghệ thuật chăm sóc khách hàng
	3
	75
	15
	56
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	36
	900
	180
	684
	36

	MĐ11
	Các kiến thức về da và ngành Spa
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ12
	Kĩ thuật chăm sóc da mặt 
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ13
	Kĩ thuật chăm sóc cơ thể 
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ14
	Kỹ thuật gội tóc
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ15
	Kỹ thuật cắt tóc
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ16
	Kỹ thuật nhuộm tóc
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ17
	Kỹ thuật chải bới tóc căn bản
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ18
	Kỹ thuật chăm sóc móng
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ19
	Kĩ thuật trang điểm
	3
	75
	15
	56
	4

	MĐ20
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	180
	 
	180
	 

	Tổng cộng (I+II)
	52
	1245
	294
	894
	57


4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
[bookmark: _Hlk534721035]Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế áp dụng 6 môn chung do Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội ban hành.
[bookmark: _Hlk534723649][bookmark: _Hlk534730585]- Giáo dục chính trị: nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.  
- Pháp luật: nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.
- Giáo dục quốc phòng và an ninh: Nội dung ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp. 
- Giáo dục thể chất: Nội dung ban hành theo Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp. 
- Tin học: Nội dung ban hành theo Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Nội dung ban hành theo Thông tư 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dùng trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.
	4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
· Giảng dạy lý thuyết: Thực hiện tại các khu giảng đường của nhà trường. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sắp xếp kế hoạch giảng dạy dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính lôgíc và tính hệ thống của chương trình đào tạo, học sinh được học các môn học, mô-đun thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương rồi đến khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành các môn học, mô-đun tự chọn và luôn coi trọng thực hành của sinh viên. Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ có 15 tuần thực học và 3 tuần thi. 
· Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi học sinh phải học trong mỗi học kỳ là 15 tín chỉ trong đó có cả các môn học, mô-đun cốt lõi cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học.
· Giờ quy đổi được tính như sau:
Một tín chỉ được quy định bằng:
· 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học.
· 30- 45 giờ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận và 15 giờ tự học.
· 60 giờ thực tập, làm bài tập.
· Chương trình đã được Nhà trường xây dựng trên cơ sở đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy/học tích cực lấy người học làm trung tâm đáp ứng được mục tiêu đào tạo ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp . 
· Chương trình các môn học, mô-đun ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp hệ trung cấp sẽ được Ban giám hiệu chỉ đạo các Khoa, giảng viên giảng dạy trực tiếp đánh giá, xem xét lại hàng năm nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức mới, phát hiện những hạn chế để thay đổi cho phù hợp với nhu cầu chăm sóc sắc đẹp.
· Giảng dạy thực hành, thí nghiệm: Thực hiện tại các phòng thực hành của nhà trường.
Học sinh phải tham gia đầy đủ số giờ quy định cho phần thực hành, khi hoàn thành đầy đủ các bài thực hành theo quy định thì đủ điều kiện để dự thi kết thúc môn học, mô-đun. 
	4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
· Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành
· Thời gian kiểm tra: 
	+ Lý thuyết không quá 120 phút.
         	+ Thực hành không quá 8 giờ.
	4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
	4.4.1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút
                Không quá 60 phút

	2
	Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	 Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
 
- Thực hành nghề
 
- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	 
Viết
Vấn đáp
  
 
Trắc nghiệm
Bài thi thực hành
Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/học sinh)

Không quá 90 phút
Không quá 4 giờ
 
Không quá 8 giờ 


  4.4.2. Xét công nhận tốt nghiệp
Người học được công nhận xét tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a. Người học học hết chương trình đào tạo ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp và hoàn thành các môn thi tốt nghiệp.
b. Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất, Tin học, Anh văn.
c. Không trong thời gian bị kỉ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d. Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế đào tạo theo phương thức đào tạo theo niên chế.
e. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
	Hội đồng KH&ĐT trường
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hội đồng KH&ĐT khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)








	


HỌC KỲ I
Các môn học, mô đun chuyên môn
Các môn học chung/đại cương 
Giáo dục chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể chất
GD QP & An ninh
Tin học
Sinh lí học
Mỹ phẩm học
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng
Ngoại ngữ
Kỹ thuật chăm sóc cơ thể
Kỹ thuật gội tóc
Kỹ thuật cắt tóc
Kỹ thuật nhuộm tóc
HỌC KỲ II

HỌC KỲ IV
Kỹ thuật chăm sóc móng
HỌC KỲ III


Thực tập tốt
nghiệp
Các kiến thức về da và ngành Spa

Kỹ năng mềm
Thi tốt
nghiệp
Kỹ thuật trang điểm
Kỹ thuật chải bới tóc cơ bản
Kỹ thuật chăm sóc da mặt


[bookmark: _Toc531013403]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013404](Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thảo luận: 13 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng về đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp; góp phần giáo dục người lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng
Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
[bookmark: muc_3]III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lê nin
	4
	2
	2
	 

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	5
	3
	2
	 

	4
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	 

	5
	Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	 

	6
	Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	 

	7
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	30
	15
	13
	02


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU 								Thời gian 1 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN       Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung chính và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự phát triển của xã hội;
- Khẳng định được chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2.1. Triết học Mác - Lênin
2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH		 Thời gian 5 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, một số nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách cá nhân.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 3: NHỮNG THÀNH LỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 						Thời gian 5 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.
2. Nội dung
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới
Bài 4: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 									Thời gian 10 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp cơ bản xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;
- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giaiđoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.
2. Nội dung
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
Bài 5: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT 				Thời gian 3 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày sơ lược được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;
- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Nội dung
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
2.1.1. Người công dân tốt
2.1.2. Người lao động tốt
2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
[bookmark: muc_4]IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;
- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
[bookmark: muc_6]VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH .
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trình phổ thông.
[bookmark: muc_7]VII. Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QD-BLĐTBXH, ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT , ngày 07/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Các tài liệu liên quan khác./.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
( Theo Thông tư số: 13/2018/TT – BLĐTBXH ngày 26/09/2018
 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
[bookmark: _Toc531013405]Tên môn học: PHÁP LUẬT
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Về kỹ năng 
[bookmark: _Hlk510877418]- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
[bookmark: _Hlk520104105][bookmark: _Hlk510878973]- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
[bookmark: _Hlk529791572]Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 

	6
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	 
	Cộng
	15
	9
	5
	1



2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: _Hlk510877483]Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
	Thời gian 2 giờ
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk520105318]- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.2.1.2. Chế định pháp luật
2.2.1.3. Ngành luật
2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Bài 2: HIẾN PHÁP	 Thời gian 2 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.
2. Nội dung
2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1.1. Khái niệm hiến pháp 
2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2.2.1. Chế độ chính trị
2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 3:PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 	Thời gian 7 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động. 
- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động. 
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk529878942]2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động 
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động
2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động
2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
2.3.3. Hợp đồng lao động
2.3.4. Tiền lương 
2.3.5. Bảo hiểm xã hội
2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
2.3.7. Kỷ luật lao động
2.3.8. Tranh chấp lao động
2.3.9. Công đoàn

Bài 4:PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Thời gian 2 giờ
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk520446930]- Trình bày được một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm tham nhũng
2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
Bài 5: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thời gian 1 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
2. Nội dung
2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học. 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

VII. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Hlk521333925]1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
2. Bộ Luật lao động, 2012.
3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.
5. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
6. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
7. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
8. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
[bookmark: _Hlk520447918]9. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017. 
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).
11. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -  Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.
12. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.
13. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
14. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.
16. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.
17. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017./.
…

[bookmark: _Hlk534724529]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Theo thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 09 năm 2018
 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội))

[bookmark: _Toc531013406]Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Mã môn học	: MH05
Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 21 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 21 giờ; kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí 
 Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
2. Tính chất 
Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;
- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 
[bookmark: _Hlk519665825]- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;
[bookmark: _Hlk522626896]- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
III. Nội dung môn học	
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 
	4
	3
	1
	

	4
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	6
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	7
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	9
	Bài 8: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	10
	2
	8
	

	10
	Bài 9: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	11
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	CỘNG
	45
	21
	21
	3



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Thời gian 2 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk520377699]- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
2. Nội dung                                          
2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học
2.2. Các nội dung chính
2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 
2.4. Điều kiện thực hiện môn học
2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2:PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM    Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
2.1.1.	Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"
[bookmark: _Hlk519496533]2.1.2.	Khái niệm bạo loạn lật đổ 
2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam	
2.2.1.	Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam
2.2.2.	Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 
2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ	
2.3.1.	Quan điểm chỉ đạo 
2.3.2.	Phương châm tiến hành
2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay	 
2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ	
2.4.2.	Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 
2.4.3.	Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
2.4.4.	Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
2.4.5.	Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 
2.4.6.	Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 
2.4.7.	Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
2.5. Thảo luận	

[bookmark: _Hlk523149325]Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN  								Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;
[bookmark: _Hlk519497062][bookmark: _Hlk519667176]- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
2. Nội dung
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay
2.3. Thảo luận
Bài 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA 										Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;
[bookmark: _Hlk519667008]- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.
2. Nội dung                            
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia 
2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia 
2.5. Thảo luận

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;
- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 
2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam 
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 
2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam 
2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 
2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
2.4. Thảo luận

Bài 6:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI							 Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
[bookmark: _Hlk519499803]2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường 
		2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội 
2.3. Thảo luận	
Bài 7: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 						Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.
2. Nội dung
2.1. Đội hình tiểu đội
2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
2.2. Đội hình trung đội
2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
2.3. Đổi hướng đội hình
2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi
2.4. Thực hành
Bài 8: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH 						Thời gian 10 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;
- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;
- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
2.1.1. Súng trường CKC
2.1.2. Súng tiểu liên AK
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.3. Thực hành
Bài 9: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG           Thời gian 6 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; 
- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương. 
2. Nội dung
2.1. Cầm máu tạm thời
2.1.1. Mục đích
2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu 
2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
2.2. Cố định tạm thời xương gãy
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
2.3. Hô hấp nhân tạo
2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
2.4. Kỹ thuật chuyển thương
2.4.1. Mang vác bằng tay
2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng
2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Địa điểm học tập
[bookmark: _Hlk520381281]Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.
2. Trang thiết bị 
2.1. Tài liệu: 
[bookmark: _Hlk522627762][bookmark: _Hlk520441784]Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk522627998]2.2. Tranh, phim ảnh:
- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;
- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;
- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;
- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 
[bookmark: _Hlk522627850]- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.3. Mô hình vũ khí:
- Mô hình súng AK-47, CKC;
- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập.
2.4. Máy bắn tập:
- Máy bắn MBT-03;
- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;
- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07.
2.5. Thiết bị khác:
- Bao đạn;
- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);
- Giá đặt bia đa năng;
- Kính kiểm tra đường ngắm;
- Đồng tiền di động;
- Mô hình đường đạn trong không khí;
- Hộp dụng cụ huấn luyện;
- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;
- Dụng cụ băng bó cứu thương;
- Cáng cứu thương;
- Giá súng và bàn thao tác;
- Tủ đựng súng và thiết bị.
2.6. Trang phục:
- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục mùa hè;
+ Trang phục dã chiến;
+ Mũ Kêpi;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Thắt lưng;
+ Giầy da;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;
+ Ca vát.
- Trang phục học sinh giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục hè;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Giầy vải;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
V. Tài liệu tham khảo: 
1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.
5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.
6. Luật an ninh quốc gia, 2004.
7. Bộ luật hình sự, 2015.
8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.
10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.
12. Luật biển Việt Nam, 2012.
13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.
14. Luật phòng, chống ma túy, 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.
16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.
17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. 
18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
[bookmark: loai_1_name]20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
23. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
24. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
25. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.
26. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.
27. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.
28. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997./.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Theo thông tư số:12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
[bookmark: _Toc531013407]Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.  
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức 
[bookmark: _Hlk529364198]Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật chính và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
2. Về kỹ năng 
[bookmark: _Hlk529277431]Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
[bookmark: _Hlk520047298]Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	1
	5
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	8
	1
	7
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	1
	
	
	1

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	14
	1
	12
	1

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	14
	1
	12
	1

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	14
	1
	12
	1

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	14
	1
	12
	1

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	14
	1
	12
	1

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	14
	1
	12
	1

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	14
	1
	12
	1

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
	14
	1
	12
	1

	
	Cộng
	30
	4
	24
	2



2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU		 Thời gian 1 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung	
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN  					Thời gian 6 giờ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản đối với bài thể dục tay không liên hoàn;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của bài thể dục tay không liên hoàn.
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản
2.2. Thể dục tay không liên hoàn 
[bookmark: _Hlk529462572]2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn 
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
Bài 2: ĐIỀN KINH                 					Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu 	
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk529365733]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk510509204]2.1. Chạy cự ly ngắn
2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn 
2.1.2. Các động tác kỹ thuật
2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn
2.2. Chạy cự ly trung bình
2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình


Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
 (Chọn 1 trong các chuyên đề sau)
Thời gian 14 giờ
Chuyên đề 1: MÔN BƠI LỘI
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk529366350]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật bơi;
[bookmark: _Hlk520048101]- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bơi lội.
2. Nội dung
[bookmark: _Hlk520035108][bookmark: _Hlk519845843][bookmark: _Hlk529366685]2.1. Tác dụng của môn Bơi lội 
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Làm quen với nước, phương pháp thở nước và thả nổi
2.2.2. Động tác chân và tay
2.2.3. Phối hợp tay - chân
2.2.4. Phối hợp tay - chân - thở
[bookmark: _Hlk519845926]2.3. Một số quy định của Luật bơi

Chuyên đề 2: MÔN CẦU LÔNG

1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk529367208]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Cầu lông.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Cầu lông
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt
2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm
2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay
2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay
2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ
2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)
[bookmark: _Hlk529367293]2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 3: MÔN BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk529367397]Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng chuyền.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)
2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)
2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt
[bookmark: _Hlk529367449]2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 4: MÔN BÓNG RỔ 
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk529367494]Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng rổ.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng
2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực
2.2.4. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
2.2.5. Kỹ thuật hai bước ném rổ
[bookmark: _Hlk529367762]2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 5: MÔN BÓNG ĐÁ
1. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk529367845]Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk529367921]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng đá.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng đá
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Kỹ thuật di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng
2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng
2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
2.2.5. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên
[bookmark: _Hlk529367895]2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 6: MÔN BÓNG BÀN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
[bookmark: _Hlk529368020]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng bàn.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay
2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay
2.2.4. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay
2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 7: MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC
Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao. 
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.
2. Trang thiết bị
2.1. Đối với giáo dục thể chất chung
- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.
-  Điền kinh: 
Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:
- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;
- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;
- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.
3.  Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
[bookmark: _Hlk523214827]Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.
Tài liệu tham khảo
1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.
2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 
3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.
4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.
6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.
7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.
8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.
9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.
13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.
15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.
16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.
17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Theo thông tư số:11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
	
[bookmark: _Toc531013408]Tên môn học: TIN HỌC
Mã môn học	: MH03
Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 29 giờ; kiểm tra: 1 giờ).
[bookmark: muc_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
2. Tính chất
[bookmark: _Hlk529861802]Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
[bookmark: muc_2]II. Mục tiêu của môn học	
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
1. Về kiến thức
[bookmark: _Hlk529867587] Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;
- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu;
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;
- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;
[bookmark: _Hlk529862109][bookmark: _Hlk529861985] - Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
Số
 TT
	Tên chương
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	4
	3
	1
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	4
	2
	2
	

	3
	Chương III.  Xử lý văn bản cơ bản
	15
	3
	12
	

	4
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	9
	3
	6
	

	5
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	8
	2
	6
	

	6
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	4
	2
	2
	

	7
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	15
	29
	1



[bookmark: chuong_4]2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: muc_1_2]Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  
                                                                                                             Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính;
- Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính
2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin
2.1.1.1. Thông tin	
2.1.1.2. Dữ liệu
2.1.1.3. Xử lý thông tin
2.1.2. Phần cứng
2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm 
2.1.2.2. Thiết bị nhập
2.1.2.3. Thiết bị xuất
2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ	
2.2. Phần mềm
2.2.1. Phần mềm hệ thống
2.2.2. Phần mềm ứng dụng
2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng	
2.2.4. Phần mềm nguồn mở
[bookmark: _Hlk518896663]2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.1.  Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.2.  Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 			Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;
- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Tạo và xóa được thư mục, tập tin; sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.
2. Nội dung
[bookmark: muc_3_2]2.1. Làm việc với hệ điều hành
2.1.1. Windows là gì?
2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows
2.1.3. Desktop
2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)	
2.1.5. Menu Start
2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng
2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng
2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng
2.1.9. Sử dụng chuột
2.2. Quản lý thư mục và tập tin
2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin
2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin
2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin
2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục  
2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục
2.3. Một số phần mềm tiện ích
2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin
2.3.2. Phần mềm diệt virus 
2.4. Sử dụng tiếng Việt
2.4.1. Các bộ mã tiếng Việt 
2.4.2. Cách thức nhập tiếng Việt
2.4.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt 
2.5. Sử dụng máy in
2.5.1. Lựa chọn máy in
2.5.2. In
[bookmark: muc_4_2]
Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN  				Thời gian 15 giờ
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản;
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu, in được văn bản.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
2.1.1. Khái niệm văn bản
2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản
2.2. Sử dụng Microsoft Word
2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word 
2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word
2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word
2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word
2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn
2.2.2.2. Tạo một tập tin mới
2.2.2.3. Lưu tập tin
2.2.2.4. Đóng tập tin
2.2.3. Định dạng văn bản
2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text) 
2.2.3.2. Định dạng đoạn văn
	2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)	
	2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering
	2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)
	2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)
2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)
2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản
	2.2.3.4.1. Bảng (Table)
	2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)
	2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
	2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt
	2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes
2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)
2.2.3.6. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)
2.2.4. In văn bản

[bookmark: muc_5]Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN 			Thời gian 9 giờ
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;
- Sử dụng được phần mềm Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản.
2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)
2.2.1. Khái niệm bảng tính
2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường
2.2. Sử dụng Microsoft Excel 	
2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel
2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm
2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel
2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính
2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính
2.2.2.2. Lưu bảng tính  
2.2.2.3. Đóng bảng tính
2.3. Thao tác với ô
2.3.1. Các kiểu dữ liệu 	
2.3.2. Cách nhập dữ liệu
2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu
2.3.3.1. Xóa dữ liệu
2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu
2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)
2.4.1. Dòng và cột
2.4.1.1. Thêm dòng và cột
2.4.1.2. Xoá dòng và cột
2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột
2.4.2. Trang tính
2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính
2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính
2.4.2.3. Mở nhiều trang tính
2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính
2.5. Biểu thức và hàm 
2.5.1. Biểu thức số học
2.5.1.1. Khái niệm biểu thức số học
2.5.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản
2.5.1.3. Các lỗi thường gặp
2.5.2. Hàm
2.5.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm
2.5.2.2. Toán tử so sánh =, < , >
2.5.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND)
2.5.2.4. Hàm điều kiện IF 
2.5.2.5. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR)
2.5.2.6. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)
2.6. Định dạng ô, dãy ô
2.6.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ
2.6.2. Định dạng văn bản
2.6.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền
2.7. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính
2.7.1. Trình bày trang tính để in
2.7.2. Kiểm tra và in
2.7.3. Phân phối trang tính
 
Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN 			Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu một số nội dung đơn giản.
2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình  
2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình
2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình	
2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint
2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản
2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint
2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản
2.2.1.3. Các thao tác trên slide
2.2.1.4. Chèn Picture
2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox
2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt
[bookmark: _Hlk519579886]2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình
2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide
2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn
2.2.2.4. Lặp lại trình diễn
2.2.2.5. In bài thuyết trình 
 
Chương VI.  SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN 			Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu
	Học xong chương này, người học có khả năng:
	- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;
	- Sử dụng được các thao tác đơn giản trong trình duyệt Web, nhận và soạn thảo trả lời thư điện tử; tìm kiếm thông tin.
[bookmark: _Hlk529865223]	- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.
	2. Nội dung
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2.1. Kiến thức cơ bản về Internet	
2.1.1. Tổng quan về Internet
2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]2.2. Khai thác và sử dụng Internet
2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web
2.2.3. Thư điện tử (Email)
2.2.3. Tìm kiếm thông tin (Search)
2.2.4. Bảo mật khi làm việc với Internet
[bookmark: _Hlk529360463][bookmark: OLE_LINK37]2.3. Kiến thức cơ bản  về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng
2.3.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]2.3.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng
2.3.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet
	  2.3.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.
- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.
- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa. 
- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giáo viên.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
[bookmark: _Hlk529284941]V. Phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk523214864][bookmark: _Hlk529285057]Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
[bookmark: _Hlk529284969]VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
[bookmark: _Hlk520377008]Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:
- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:
 + Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.

[bookmark: _Hlk520377442]VII. Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.
7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.
8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.
9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.
10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.
11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.  


[bookmark: _Hlk534721760][bookmark: _Toc531013409]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Hlk534732549](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên môn học: NGOẠI NGỮ
Mã môn học	: MH04
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:	
· Vị trí: thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp
· Tính chất: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ vựng, các kỹ năng giao tiếp thông dụng. Nhờ đó, giúp cho học sinh có thể từng bước tiếp cận được với ngoại ngữ chuyên ngành và thực hiện giao tiếp thông thường, làm cơ sở để tiếp thu phần Ngoại ngữ chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức:
· Trình bày được lượng từ vựng (800 từ) và cấu trúc tiếng Anh cơ bản ở trình độ B (pre-intermediate), các thì trong tiếng Anh (hiện tại đơn, quá khứ đơn), các cấu trúc đặc biệt sử dụng trong các bài đọc và các tình huống giao tiếp theo chủ điểm.
· Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp người họcphát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.
· Vận dụng được kiến thức môn học, tiếp thu tốt phần kiến thức chuyên ngành.
· Về kỹ năng:
· Khả năng NÓI và diễn đạt được để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;
· Khả năng NGHE và hiểu được thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;
· Khả năng ĐỌC và hiểu được thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;
· Khả năng VIẾT và diễn đạt được để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Xây dựng được sự tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài khi cần thiết.
· Tham gia đầy đủ thời gian học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Thực tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Meeting people
1. Verb to be
2. Possessive adjectives
3. Family
4. Opposite adjectives
5. An email from England
6. Introducing yourself and your family
7. Where are you?
8. Write about your class
	9
	1
	8
	0

	2
	Unit 2: The world of work
1. Present simple 1
2. Verbs
3. Jobs
4. The man with 13 jobs
5. Asking about a friend or relative
6. One’s day
7. Natural writing
	11
	3
	8
	0

	3
	Unit 3: Take it easy
1. My favourite season
2. What’s your favourite season?
3. Where are they?
4. Informal letter
	10
	2
	8
	0

	4
	Test 1
	2
	0
	0
	2

	5
	Unit 4: Where do you live?
1. There is/are
2. How many/much
3. Preposition of place
4. Some/any
5. Demonstratives:This/that/these/those
6. Things in the house
7. Social places
8. Living in a bubble
9. Talking about where you live
10. Homes around the world
11. Directions
12 Describing where you live
	11
	3
	8
	0

	6
	Unit 5: Can you speak English?
1. Modal verbs
2. Verb to be in the past	
3. Countries and languages
4. Homonym
5. Super kids
6. What can you do?
7. Can you?
8. Formal letters
	10
	2
	8
	0

	7
	Unit 6: Then and now
1. Past simple with normal verbs
2. Spelling and silent letters
3. Special occasions
4. Two famous firsts
5. When did it happen?
6. Where are the people?
7. Decribing a holiday
	10
	2
	8
	0

	8
	Unit 7: How long ago?
1. Time expressions
2. Relationship
3. Which word is different?
4. Three inventors
5.Getting information- famous invention
6. How did you two meet?
7. Writing about a friend
	10
	2
	8
	0

	9
	Test 2
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng
	90
	30
	56
	4


1. Nội dung chi tiết:
Unit 1: Meeting people                                           			     Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, tính từ đối nghĩa. 
· Biết cách dùng động từ “To be” và cách dùng sở hữu cách
· Biết giới thiệu về bản thân, gia đình, bạn bè
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2. 1. Verb to be
2. 2. Possessive adjectives
2. 3. Family
2. 4. Opposite adjectives
2. 5. An email from England
2. 6. Introducing yourself and your family
2. 7. Where are you?
2. 8. Write about your class
Unit 2: The world of work                                         			 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, các từ thông thường và các danh từ chỉ nghề nghiệp
· Biết cách dùng thì hiện tại đơn với ngôi thứ ba số ít
· Biết cách đặt các câu hỏi thông thường 
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2.1. Present simple 1 
2.2. Verbs
2.3. Jobs
2.4. The man with 13 jobs
2.5. Asking about a friend or relative
2.6. One’s day	
2.7. Natural writing
Unit 3: Take it easy                                                  			    Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, các từ chỉ mùa trong năm
· Biết cách dùng thì hiện tại đơn với ngôi thứ ba số nhiều
· Biết cách viết thư và đặt câu hỏi thông thường về mùa trong năm 
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2.1. My favourite season
2.2. What’s your favourite season?
2.3. Where are they?
2.4. Informal letter
Unit 4: Where do you live?                                  		       Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, các danh từ chỉ đồ vật
· Biết cách dùngcấu trục “There + to be”, đặt câu hỏi với “How much? và How may?”, cách dùng “Some và Any” Đại từ chỉ định, giới từ chỉ nơi chốn
· Biết miêu tả về đồ vật trong nhà và nơi sống
2. Nội dung:
2.1. There is/are
2.2. How many/much
2.3. Preposition of place
2.4. Some/any
2.5. Demonstratives:This/that/these/those
2.6. Things in the house
2.7. Social places
2.8. Living in a bubble
2.9. Talking about where you live
2.10. Homes around the world
2.11. Directions
2.12. Describing where you live
Unit 5: Can you speak English?                                			Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, các từ chỉ Quốc gia và Quốc tịch
· Biết cách dùngđộng từ khuyết thiếu “Can”, Câu hỏi với “What can......?” 
· Biết giới thiệu về quê hương đất nước 
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2.1. Modal verbs
2.2. Verb to be in the past	
2.3. Countries and languages
2.4. Homonym
2.5. Super kids
2.6. What can you do?
2.7. Can you?
2.8. Formal letters
Unit 6: Then and now                                            		      Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, cách đọc các từ có âm câm
· Biết cách dùng thì quá khứ đơn của các động từ thường, đặt câu với “Wh”
· Biết kể lại kỳ nghỉ 
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2.1. Past simple with normal verbs
2.2. Spelling and silent letters
2.3. Special occasions
2.4. Two famous firsts
2.5. When did it happen?
2.6. Where are the people?
2.7. Decribing a holiday
Unit 7: How long ago?    	 						 Thời gian: 10 giờ                                
1. Mục tiêu của bài
· Đọc, viết và nhớ được nghĩa của từ mới, các từ chỉ thời gian
· Biết cách  dùng dùng thì quá khứ đơn của các động từ thường
· Biết cách viết  một đoạn văn chủ đề về bạn bè
· Sử dụng được 4 kỹ năng: nghe, noi, đọc, viết.
2. Nội dung:
2.1. Time expressions
2.2. Relationship
2.3. Which word is different?
2.4. Three inventors
2.5. Getting information- famous invention
2.6. How did you two meet?
2.7. Writing about a friend
[bookmark: _Toc530919241][bookmark: _Toc530919885][bookmark: _Toc530920497][bookmark: _Toc530920760]IV. Điều kiện thực hiện môn học:
[bookmark: _Toc530919242][bookmark: _Toc530919886][bookmark: _Toc530920498][bookmark: _Toc530920761]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các môn học lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các môn học thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy vi tính
	20 ộ
	


[bookmark: _Toc530919243][bookmark: _Toc530919887][bookmark: _Toc530920499][bookmark: _Toc530920762]2. Trang thiết bị máy móc: 
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy chủ
	Bộ
	01

	2. 
	Máy tính bàn
	Bộ
	25

	3. 
	Cabin học viên
	Cái
	25

	4. 
	Bàn ghế giáo viên
	Cái
	01

	5. 
	Tổ hợp tai nghe
	Cái
	26

	6. 
	Tổ hợp phân tích
	Cái
	01


[bookmark: _Toc530919244][bookmark: _Toc530919888][bookmark: _Toc530920500][bookmark: _Toc530920763]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình tiếng anh
[bookmark: _Toc530919245][bookmark: _Toc530919889][bookmark: _Toc530920501][bookmark: _Toc530920764]4. Các điều kiện khác: Giảng viên phải có trình độ cử nhân đại học ngoại ngữ hoặc sư phạm ngoại ngữ trở lên. Có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc tương đương; tin học trình độ B trở lên đủ khả năng để sử dụng trong dạy-học.
[bookmark: _Toc530919246][bookmark: _Toc530919890][bookmark: _Toc530920502][bookmark: _Toc530920765]V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
[bookmark: _Toc530919247][bookmark: _Toc530919891][bookmark: _Toc530920503][bookmark: _Toc530920766]1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Trình bày và viết được cách dùng và cách chia của các thì trong bài học đúng, đầy đủ, phân biệt được sự khác nhau giữa các thì tiếng Anh thông qua ví dụ
· Có lượng từ vựng khoảng 700 từ theo chủ điểm trong bài để vận dụng vào giao tiếp và viết theo chủ đề.
· Kỹ năng:
· Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp, các cấu trúc đi kèm tính từ, danh từ, trạng từ, giới từ để đặt được câu hoàn chỉnh
· Nghe hiểu được nội dung đoạn hội thoại ngắn giữa 2 người nước ngoài về chủ điểm: Nghe lấy được thông tin, điền vào chỗ trống, chọn đúng sai
· Viết được một đoạn văn theo chủ đề khoảng 150 từ: đúng ngữ pháp, văn phong mạch lạc, đúng cấu trúc bài viết, vận dụng từ vựng linh hoạt.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Ứng dụng được kiến thức anh văn trong công tác chuyên môn, công tác hành chánh tại nơi làm việc.
· Luyện nghe, nói, đọc viết thường xuyên.
· Làm bài tập thường xuyên
· Tham gia đầy đủ thời gian học.
[bookmark: _Toc530919248][bookmark: _Toc530919892][bookmark: _Toc530920504][bookmark: _Toc530920767]2. Phương pháp: 
· Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
[bookmark: _Toc530919249][bookmark: _Toc530919893][bookmark: _Toc530920505][bookmark: _Toc530920768]1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Ngoại ngữ được áp dụng giảng dạy cho học sinh trình độ cao đẳng ngành Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
[bookmark: _Toc530919250][bookmark: _Toc530919894][bookmark: _Toc530920506][bookmark: _Toc530920769]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực (thuyết trình, đàm thoại, ảnh minh họa, thảo luận nhóm).
· Cuối mỗi buổi học giao cho học viên bài tập, chuyên đề ôn tập bài cũ; Hướng dẫn phương pháp tra cứu, tìm kiếm tài liệu học tập; Hướng dẫn phương pháp, nội dung chuyên đề học tập buổi sau.
· Đối với người học:
· Tìm kiếm, chuẩn bị trước các nội dung học tập trước khi đến lớp. Tự giác rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
· Tham gia đầy đủ các buổi học tập theo quy định, chủ động trao đổi với giáo viên hoặc cố vấn học tập về các nội chưa hiểu rõ.
[bookmark: _Toc530919251][bookmark: _Toc530919895][bookmark: _Toc530920507][bookmark: _Toc530920770]3. Tài liệu tham khảo:
[1]. Giáo trình: Richarch, J.C., 2003. New Interchange I. Cmbridge University Press. [2]. Cunningham, S& Moor, P., 2008. New Cutting Edge- Elemetary – Longman.




























CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: KỸ NĂNG MỀM
Mã môn học: MH07
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;   (Lý thuyết: 0 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ;   Kiểm tra 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Môn học này học vào năm đầu tiên.
	- Tính chất: Môn học thuộc học phần bắt buộc cho sinh viên ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được:  
· Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho học tập, công việc và cuộc sống. Các kỹ năng bao gồm: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, tìm kiếm việc làm, nhóm kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp.
- Về kỹ năng:
· [bookmark: _Hlk22352962]Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo.
· Sinh viên có khả năng vận dụng và thực hiện tốt các kỹ năng được học trong nhóm các kỹ năng mềm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành các bài tập được giao, tinh thần hợp tác nhóm tốt.


III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Kỹ năng giao tiếp
1.1. 1.1. Phân loại giao tiếp
1.2. 1.2. Nguyên tắc để giao tiếp hiệu quả 
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Kỹ năng thuyết trình
2.1. 2.1. Phân loại các bài thuyết trình và đặc điểm
2.2. 2.2. Giai đoạn chuẩn bị trong kỹ năng thuyết trình
2.3. 2.3. Bí quyết thuyết trình thành công
	5
	
	5
	

	3
	Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm
3.1. Tổng quan về làm việc nhóm
3.2. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
	5
	
	5
	

	4
	Bài 4: Kỹ năng tìm kiếm việc làm
4.1. Kỹ năng tìm việc
4.2. Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch và CV
4.3. Kỹ năng phỏng vấn
	5
	
	5
	

	5
	Bài 5: Kỹ năng khởi nghiệp
5.1. Giới thiệu về khởi nghiệp
5.2. Mô hình MACES
5.3. Design Thinking
5.4. Sharing Economy
	10
	
	10
	

	
	Cộng
	30
	
	30
	0




2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kỹ năng giao tiếp
1. Mục đích: Nắm được các loại giao tiếp. Nâng cao kỹ năng giao tiếp 
2. Nội dung:
2.4. Phân loại giao tiếp
2.5. Nguyên tắc để giao tiếp hiệu quả 
Bài 2: Kỹ năng thuyết trình
1. Mục đích: Nắm rõ quy cách thuyết trình. Vận dụng kiến thức để thực hành thuyết trình trước lớp
2. Nội dung:
a. Phân loại các bài thuyết trình và đặc điểm
b. Giai đoạn chuẩn bị trong kỹ năng thuyết trình
c. Bí quyết thuyết trình thành công
Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm
1. Mục đích: Nắm rõ nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả
2. Nội dung:
3.1. Tổng quan về làm việc nhóm
3.2. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Bài 4: Kỹ năng tìm kiếm việc làm
1. Mục đích: Giới thiệu một số kỹ năng cần thiết trong tìm kiếm việc làm, sinh viên có kiến thức và cơ hội thực hành về viết CV và phỏng vấn
2. Nội dung:
4.1. Kỹ năng tìm việc
4.2. Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch và CV
4.3. Kỹ năng phỏng vấn
Bài 5: Kỹ năng khởi nghiệp
1. Mục đích: Giới thiệu cách tư duy sáng tạo và các mô hình khởi nghiệp thành công. Truyền cảm hứng hay tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên
2. Nội dung:
5.1. Giới thiệu về khởi nghiệp
5.2. Mô hình MACES
5.3. Design Thinking
5.4. Sharing Economy

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Về kiến thức:
· Kỹ năng mềm là học phần thực hành, hỗ trợ kiến thức và cơ hội thực hành các kỹ năng quan trọng và cần thiết cho học tập và công việc. Các nhóm kỹ năng của học phần bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng khởi nghiệp.
- Về kỹ năng:
· Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo.
· Sinh viên có khả năng vận dụng và thực hiện tốt các kỹ năng được học trong nhóm các kỹ năng mềm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành các bài tập được giao, tinh thần hợp tác nhóm tốt.
2. Phương pháp: 
- Đánh giá kết quả học tập: 
Sinh viên đạt học phần Kỹ năng mềm nếu sinh viên đạt tất cả các kỹ năng của học phần.
- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: 
+ Bài tập trong giờ thực hành: Hoàn thành các yêu cầu của giáo viên đưa ra cho các kỹ năng
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần này có thể áp dụng cho tất cả các ngành học
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Phải có slide bài giảng. 
· Đưa ra yêu cầu và bài tập cho sinh viên
· Hướng dẫn sinh viên phương pháp thực hiện các kỹ năng
- Đối với người học:
· Yêu cầu tham gia đủ giờ học. 
· Sinh viên có nhận thức đúng đắn về môn học, ngành học.
· Làm đầy đủ các hoạt động do giáo viên đưa ra 
· Nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong làm việc nhóm, học tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc năng làm việc nhóm và một số kỹ năng trong tìm kiếm việc làm.
+ Nắm được một số kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
4. Tài liệu tham khảo:
Bộ môn kỹ năng mềm, Bài giảng kỹ năng mềm.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
- Đánh giá kết quả học tập: 
Sinh viên được đánh giá đạt hay không đạt học phần, điểm số của học phần này không được tính vào điểm tổng kết trong chương trình học của sinh viên. Sinh viên đạt học phần Kỹ năng mềm nếu sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp và đạt tất cả các kỹ năng của học phần. 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013410](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên môn học: SINH LÝ HỌC
Mã môn học: MH08
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 26 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học cơ sở được phân bố ở học kì 2 năm thứ nhất.
· Tính chất: là môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu môn học: 
· Về kiến thức: Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh, cân bằng nội tiết, stress, cơ, xương. Cơ quan, hệ cơ quan, cấu tạo cơ thể, mối liên quan giữa hoocmon, ăn uống, thể chất.
· Về kỹ năng: Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
· Hiểu cơ bản về cấu tạo của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người: hệ miễn dịch, hệ tế bào, hô hấp…..
· Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
· Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung môn học:
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1



	Chương 1: Homeoctasis
1. Sự thích ứng với môi trường bên ngoài:
1.1. Chức năng duy trì tính bất biến 
1.2. Ví dụ của Homeoctasis
1.3 Hình tam giác của Homeoctasis
2. Hệ thần kinh tự trị và Homeoctasis
2.1. Thần kinh giao cảm 
2.2. Thần kinh phó giao cảm
2.3. Chức năng của thần kinh tự trị
3. Nội tiết và Homeoctasis
3.1. Nội tiết và Homeoctasis
3.2. Tác dụng của Homeoctasis
4. Hệ miễn dịch và Homeoctasis
4.1. Cơ cấu bảo vệ sinh vật
4.2. Các loại miễn dịch
4.3. Miễn dịch khuyết tổn
5. Stress và đặc tính của nó
5.1. Stress
5.2. Học thuyết Serie
5.3. Các loại stress
5.4. Cường độ stress
5.5. Tính kiềm chế stress
6. Stress và Homeostasis
0. Mối quan hệ stress và Homeostasis
0. Cách truyền của stress
7. Con người
0. Đặc điểm của con người
0. Cấu tạo cơ thể người
0. Tên các bộ phận trên cơ thể con người
0. Từ chỉ phương hướng
0. Vị trí và kích cỡ của các cơ quan chính
	8
	5
	3
	0

	2








	Chương 2: Tế bào
1. Tế bào
1.1 Cấu tạo và hệ thống tế bào
1.2 Nhân 
1.3 Tế bào
2. Mô
2.1 Biểu mô
2.2 Mô liên kết
2.3 Mô liên kết chính thức
2.4 Mô sụn 
2.5 Mô xương
2.6 Mô cơ
2.7 Mô thần kinh
3. Cơ quan và hệ cơ quan
0. Tên các cơ quan
0. Vai trò chính
3.3 Cơ quan chính
	7
	4
	3
	0

	3
	Chương 3: Miễn dịch
1. Miễn dịch
1.1 Miễn dịch
1.2 Miễm dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng
2. Sự bất thường của miễn dịch
0. Tự miễn dịch
0. Bệnh tự miễn dịch
0. Dị ứng
	4
	3
	1
	0

	4
	Chương 4: Xương và cơ
1.Khái lược về xương
0. Các loại xương
0. Cấu tạo xương
0. Chức năng của xương
0. Sự phát triển và sinh trưởng của xương
0. Toàn bộ xương người
2.Khái quát về cơ
0. Cơ vân là gì
0. Cấu tạo cơ
0. Sự co cơ và vận động của cơ
	4
	1
	3
	0

	5
	Chương 5: Hệ thần kinh
1. Khát quát về hệ thần kinh
1.1 Thần kinh là gì
0. Các loại hệ thần kinh
2. Trung khu thần kinh
0. Cấu tạo não
0. Cấu tạo tủy sống
0. Chức năng bảo vệ dây thần kinh trung ương
3.Hệ thần kinh ngoại biên
0. Thần kinh ngoại biên là gì
0. Cấu tạo của thần kinh ngoại biên
4. Dây thần kinh cơ thể
0. Dây thần kinh sọ
0. Dây thần kinh tủy
5. Đường truyền của dây thần kinh
0. Dây thần kinh hướng tâm
0. Dây thần kinh ly tâm
	7
	4
	3
	0

	6
	Chương 6: Hệ cơ quan cảm giác
1. Hệ cơ quan cảm giác
0. Tổng quan về cơ quan cảm giác
1.2 Cơ quan cảm giác và tác nhân kích thích
0. Giá trị ngưỡng về cơ quan cảm giác
2. Da và xúc giác
0. Da là gì
0. Cấu tạo da
0. Da một cơ quan cảm giác
3. Mắt và thị giác
0. Cấu tạo mắt
0.  Đường truyền thị giác
4. Tai - thích giác và giác quan cân bằng
0. Cấu tạo tai
0. Tai – cơ quan cảm giác cân bằng
5. Mũi và khứu giác
0. Cơ quan khứu giác là gì
0. Cơ chế hoạt động của khứu giác
6. Lưỡi và vị giác
0. Cơ quan vị giác là gì
0. Cơ chế hoạt động của vị giác
0. Những vị cơ bản
	8
	5
	3
	0

	7
	Kiểm tra 1
	2
	0
	0
	2

	8
	Chương 7: Hệ tiêu hóa và hệ hô hấp
1. Tổng quan hệ tiêu hóa
0. Cấu tạo hệ tiêu hóa
0. Vai trò của hệ tiêu hóa
1.3 Cấu tạo chức năng của từng cơ quan trong hệ tiêu hóa
2. Hô hấp và hệ hô hấp
0. Cấu tạo
0. Chức năng
	4
	2
	2
	0

	9
	Chương 8: Tổng quan về hệ tuần hoàn
1. Hệ tuần hoàn là gì
2. Hệ thống tim mạch
0. Cấu tạo tim
0. Hoạt động của tim
3. Phân loại và cấu tạo của mạch máu
4. Huyết áp
5. Hệ bạch huyết
	5
	1
	4
	0

	10
	Chương 9: Máu
1. Thành phần và hoạt động của máu
2. Loại máu
3. Bạch cầu
4. Nhóm máu
	3
	2
	1
	0

	11
	Chương 10: Hệ nội tiết
1. Nội tiết và hoocmon
2. Cơ quan nội tiết chính
3. Tuyến yên
4. Tuyến giáp và tuyến cận giáp
5. Hoocmon tuyến giáp
6. Hoocmon tuyến cận giáp
7. Tuyến tụy
8. Tuyến sinh dục
	6
	3
	3
	0

	12
	Kiểm tra 2
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	26
	4


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Homeoctasis			             			   Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương:
- Tìm hiểu về Homeoctasis
2. Nội dung chương:
2.1. Sự thích ứng với môi trường bên ngoài:
2.1.1. Chức năng duy trì tính bất biến 
2.1.2. Ví dụ của Homeoctasis
2.1.3. Hình tam giác của Homeoctasis
2.2. Hệ thần kinh tự trị và Homeoctasis
2.2.1. Thần kinh giao cảm 
2.2.2. Thần kinh phó giao cảm
2.2.3. Chức năng của thần kinh tự trị
2.3 Nội tiết và Homeoctasis
2.3.1. Nội tiết và Homeoctasis
2.3.2. Tác dụng của Homeoctasis
2.4. Hệ miễn dịch và Homeoctasis
2.4.1. Cơ cấu bảo vệ sinh vật
2.4.2. Các loại miễn dịch
2.4.3. Miễn dịch khuyết tổn
2.5. Stress và đặc tính của nó
2.5.1. Stress
2.5.2. Các loại stress
2.5.3. Cường độ stress
Chương 2: Tế bào			                				  Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về tế bào, mô, cơ quan và hệ cơ quan.
·  Học sinh phải nắm vững kiến thức về tế bào, mô, cơ quan và hệ cơ quan.
2. Nội dung chương:
2.1 Tế bào
2.2.1. Cấu tạo và hoạt động của tế bào
2.2.2. Nhân
2.2.3. Tế bào
2.2. Mô
2.2.1. Biểu mô
2.2.2. Mô liên kết
2.2.3. Mô liên kết chính thức
2.2.4. Mô sụn
2.2.5. Mô xương
2.2.6. Mô cơ
2.2.7. Mô thần kinh
2.3. Cơ quan và hệ cơ quan
2.3.1. Tên cơ quan
2.3.2. Vai trò chính
2.3.3. Cơ quan chính
Chương 3: Miễn dịch			     			      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về miễn dịch.
·  Học sinh phải nắm vững kiến thức về miễn dịch và sự bất thường của miễn dịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Miễn dịch
2.1.1. Miễn dịch
2.1.2. Miễm dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng
2.2.  Sự bất thường của miễn dịch
2.1.1. Tự miễn dịch
2.1.2. Bệnh tự miễn dịch
2.1.3. Dị ứng
Chương 4: Xương & Cơ			 			              Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về xương, cơ.
·  Học sinh phải trình bày được cấu tạo và chức năng của xương, cơ.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái lược về xương
2.1.1. Các loại xương
2.1.2. Cấu tạo xương
2.1.3. Chức năng của xương
2.1.4. Sự phát triển và sinh trưởng của xương
2.1.5. Toàn bộ xương người
2.2. Khái quát về cơ
2.2.1. Cơ vân là gì
2.2.2. Cấu tạo cơ
2.2.3. Sự co cơ và vận động của cơ
Chương 5: Hệ thần kinh					                Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về thần kinh.
·  Học sinh phải trình bày được cấu tạo của não, tủy sống và chức năng của hệ thần kinh.
2. Nội dung chương:
2.1. Khát quát về hệ thần kinh
2.1.1. Thần kinh là gì
2.1.2. Các loại hệ thần kinh
2.2. Trung khu thần kinh
2.2.1. Cấu tạo não
2.2.2. Cấu tạo tủy sống
2.2.3. Chức năng bảo vệ dây thần kinh trung ương
2.3. Hệ thần kinh ngoại biên
2.3.1. Thần kinh ngoại biên là gì
2.3.2. Cấu tạo của thần kinh ngoại biên
2.4. Dây thần kinh cơ thể
2.4.1. Dây thần kinh sọ
2.4.2. Dây thần kinh tủy
2.5. Đường truyền của dây thần kinh
2.5.1. Dây thần kinh hướng tâm
2.5.2. Dây thần kinh ly tâm
Chương 6: Hệ cơ quan cảm giác					             Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về da, cơ quan vị giác, cơ quan khứu giác
·  Học sinh phải trình bày được cấu tạo của da, mắt, tai cũng như cơ chế hoạt động của khứu giác và vị giác.
2. Nội dung chương:
2.1. Hệ cơ quan cảm giác
2.1.1. Tổng quan về cơ quan cảm giác
2.1.2. Cơ quan cảm giác và tác nhân kích thích
2.1.3. Giá trị ngưỡng về cơ quan cảm giác
2.2. Da và xúc giác
2.2.1. Da là gì
2.2.2. Cấu tạo da
2.2.3. Da một cơ quan cảm giác
2.3. Mắt và thị giác
2.3.1. Cấu tạo mắt
2.3.2. Đường truyền thị giác
2.4. Tai - thích giác và giác quan cân bằng
2.4.1. Cấu tạo tai
2.4.2. Tai – cơ quan cảm giác cân bằng
2.5. Mũi và khứu giác
2.5.1. Cơ quan khứu giác là gì
2.5.2. Cơ chế hoạt động của khứu giác
2.6. Lưỡi và vị giác
2.6.1. Cơ quan vị giác là gì
2.6.2. Cơ chế hoạt động của vị giác
2.6.3. Những vị cơ bản
Chương 7: Hệ tiêu hóa và Hệ hô hấp		 		      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được cấu tạo và vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan hệ tiêu hóa
2.1.1. Cấu tạo hệ tiêu hóa
2.1.2. Vai trò của hệ tiêu hóa
2.1.3. Cấu tạo chức năng của từng cơ quan trong hệ tiêu hóa
2.2. Hô hấp và hệ hô hấp
2.2.1. Cấu tạo
2.2.2. Chức năng
Chương 8: Tổng quan về hệ tuần hoàn		       			     Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về hệ tuần hoàn.
·  Học sinh phải trình bày được cấu tạo và hoạt động của tim, mạch máu.
2. Nội dung chương:
2.1. Hệ tuần hoàn là gì
2.2. Hệ thống tim mạch
2.3. Cấu tạo tim
2.4. Hoạt động của tim
2.5. Phân loại và cấu tạo của mạch máu
2.6. Huyết áp
2.7. Hệ bạch huyết
Chương 9: Máu	                             				     Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu của chương:
· Học sinh phải nắm được loại máu, nhóm máu, thành phần hoạt động của máu.
2. Nội dung chương:
2.1. Thành phần và hoạt động của máu
2.2. Loại máu
2.3. Bạch cầu
2.4. Nhóm máu
Chương 10: Hệ nội tiết              						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của chương:
·  Học sinh phải nắm được cơ quan nội tiết chính, các tuyến.
2. Nội dung chương:
2.1. Nội tiết và hoocmon
2.2. Cơ quan nội tiết chính
2.3. Tuyến yên
2.4. Tuyến giáp và tuyến cận giáp
2.5. Hoocmon tuyến giáp
2.6. Hoocmon tuyến cận giáp
2.7. Tuyến tụy
2.8. Tuyến sinh dục
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 



	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	1. 
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: (sửa lại)
· Máy sấy Led
· Máy sấy UV
· Máy xông hơi 2 cần
· Bộ giảm béo
· Cấy đắp mặt nạ
- Máy ánh sáng sinh học
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· [bookmark: _Toc530919253][bookmark: _Toc530919897][bookmark: _Toc530920509][bookmark: _Toc530920772][bookmark: _Toc531013411]Kiến thức: 
Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh, cân bằng nội tiết, stress, cơ, xương. Cơ quan, hệ cơ quan, cấu tạo cơ thể, mối liên quan giữa hoocmon, ăn uống, thể chất. 
· [bookmark: _Toc530919254][bookmark: _Toc530919898][bookmark: _Toc530920510][bookmark: _Toc530920773][bookmark: _Toc531013412]Kỹ năng: 
[bookmark: _Toc530919255][bookmark: _Toc530919899][bookmark: _Toc530920511][bookmark: _Toc530920774][bookmark: _Toc531013413]+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Hiểu cơ bản về cấu tạo của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người: hệ miễn dịch, hệ tế bào, hô hấp…..
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường cao đằng công nghệ cao Đồng An..
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường cao đằng công nghệ cao Đồng An.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
3. Tài liệu tham khảo:
· [bookmark: _Toc530919256][bookmark: _Toc530919900][bookmark: _Toc530920512][bookmark: _Toc530920775][bookmark: _Toc531013414] Atlas Sinh Lý Học (A.V.Corobcop. S.A.Tsesnocova - Nxb Y học)
· Sinh lý học (TRUNG CẤP Y Dược Hà Nội)
· Sinh lí học y khoa (GS.TS.BS Phạm Đình Lựu - NXB Ykhoa - năm 2009)
· Sinh lí học y khoa (TS. BS Thái Hồng Hà - NXB Ykhoa - năm 2009)
· Sinh lí học y khoa (ThS. BS Lê Thị Hồng Tuyết - NXB Ykhoa - năm 2009)


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc530919901][bookmark: _Toc531013415](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên môn học: MỸ PHẨM HỌC
Mã môn học: MH09
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
1. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học cơ sở được phân bố ở học kì 2 năm thứ nhất.
· Tính chất: là môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo. 
1.  Mục tiêu môn học: 
· Về kiến thức: Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về giới thiệu tổng quát ngành chăm sóc thẩm mỹ, khát quát về mỹ học, bản chất của chăm sóc thẩm mỹ, lịch sử của ngành, hiện tại và con đường phát triển của ngành.
· Về kỹ năng: Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
· Trình bày được tổng quát về ngành mỹ phẩm.
· Trình bày được công dụng cũng như cách sử dụng của một số máy móc trong ngành thẩm mỹ.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
· Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
1. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1



	Chương 1: Giới thiệu tổng quát về ngành mỹ phẩm
1. Bản chất của Esthetique
0. Nguồn gốc của Esthetique 
0. Thế nào là cái đẹp
1. Thẩm mỹ học: Lịch sử và hiện tại
1. Lịch sử ra đời và tình hình hiện nay của ngành mỹ phẩm Nhật bản
1. Thẩm mỹ của các nước Anh, Mỹ đi sâu vào trong cuộc sống của người dân.
1. Soin Esthetique là gì?
1. Vệ sinh trong Salon Esthetique
1. Thuật ngữ liên quan tới vệ sinh và khử trùng
1. Phương pháp khử trùng
	20
	12
	8
	0

	2
	Chương 2: Mỹ phẩm học
1. Phân loại mỹ phẩm
Các loại mỹ phẩm
1. Mỹ phẩm thông dụng
1. Đặc trưng
1. Vai trò
1. Phân loại
· Mỹ phẩm tẩy rửa và làm sạch
· Mỹ phẩm chăm sóc da
· Mỹ phẩm chăm sóc đặc biệt
· Mỹ phẩm trang điểm
· Mỹ phẩm chăm sóc cơ thể
· Mỹ phẩm chăm sóc da toàn thân
· Mỹ phẩm làm ốm
· Mỹ phẩm chăm sóc bằng tia hồng ngoại
· Mỹ phẩm ngăn mùi
· Mỹ phẩm tẩy lông, tẩy màu lông
· Mỹ phẩm dành cho tóc và da đầu
· Mỹ phẩm có mùi thơm
· Mỹ phẩm khác 

	20
	12
	8
	

	3
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	4
	Chương 3: Máy móc
1. Các loại thiết bị dùng trong tư vấn
1. Các loại thiết bị dùng trong điều trị
1. Phương pháp sử dụng máy thẩm mỹ
1. Những điểm cần chú ý khi sử dụng máy
1. Cách sử dụng hiệu quả máy thẩm mỹ
1. Tính an toàn và những điều cấm kỵ khi sử dụng thiết bị
1. Những điểm cần có của máy thẩm mỹ
1. Những điểm cần chú ý khi sử dụng thiết bị.
	16
	6
	10
	0

	5
	Kiểm tra 
	4
	0
	0
	4

	
	Tổng cộng :
	45
	15
	26
	4


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về ngành mỹ phẩm			  Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của chương:
· Học sinh phải trình bày được khái niệm cơ bản về Soin Esthetique, cái đẹp .
· Học sinh phải nắm vững kiến thức về nguồn gốc của Esthetique, lịch sử của thẩm mỹ.
2. Nội dung chương:
2.1. Bản chất của Esthetique
2.1.1. Nguồn gốc của Esthetique 
2.1.2. Thế nào là cái đẹp
2.1.3. Thẩm mỹ học: Lịch sử và hiện tại
2.1.4. Lịch sử ra đời và tình hình hiện nay của ngành mỹ phẩm Nhật bản
2.1.5. Thẩm mỹ của các nước Anh, Mỹ đi sâu vào trong cuộc sống của người dân.
2.2. Soin Esthetique là gì?
2.2.1. Vệ sinh trong Salon Esthetique
2.2.2. Thuật ngữ liên quan tới vệ sinh và khử trùng
2.2.3. Phương pháp khử trùng
Chương 2: Mỹ phẩm học		          	  			      Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của chương:
· Học sinh phải phân loại được các loại mỹ phẩm cũng như đặc trưng, vai trò của từng loại mỹ phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1. Phân loại mỹ phẩm
2.2. Các loại mỹ phẩm
2.3. Mỹ phẩm thông dụng
Chương 3: Máy móc				           Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu của chương :
· Học sinh phải phân biệt được các loại máy móc và chứng năng của mỗi loại.
1. Nội dung chương:
1. Các loại thiết bị dùng trong tư vấn
1. Các loại thiết bị dùng trong điều trị
1. Phương pháp sử dụng máy thẩm mỹ
1. Những điểm cần chú ý khi sử dụng máy
1. Cách sử dụng hiệu quả máy thẩm mỹ
1. Tính an toàn và những điều cấm kỵ khi sử dụng thiết bị
1. Những điểm cần có của máy thẩm mỹ
1. Những điểm cần chú ý khi sử dụng thiết bị.
1. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	1. Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	1. 
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
-  Bóng điện soi da
· Bông tẩy trang
· Bút định hình lông mày
· Bút vẽ lông mày
· Bút vẽ môi
· Cấy đắp mặt nạ
[bookmark: _Toc530919257][bookmark: _Toc530919902][bookmark: _Toc530920514][bookmark: _Toc530920777]4. Các điều kiện khác:
1. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Về kiến thức: Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản về giới thiệu tổng quát ngành chăm sóc thẩm mỹ, khát quát về mỹ học, bản chất của chăm sóc thẩm mỹ, lịch sử của ngành, hiện tại và con đường phát triển của ngành.
· Về kỹ năng: Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
· Trình bày được tổng quát về ngành mỹ phẩm.
· Trình bày được công dụng cũng như cách sử dụng của một số máy móc trong ngành thẩm mỹ.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
· Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
1. Phương pháp: 
Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
1. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
1. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
· Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
· Đối với người học:
· Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống.
         + Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên 
1. Tài liệu tham khảo:
·  Tìm hiểu chất bảo quản trong kem dưỡng da - Trần Huỳnh Trọng Nhân - Đỗ Thị Hồng Nhung 
· Hiểu biết khoa học về mỹ phẩm – DS. Phan Đức Bình & BS. Hồ Diễm Châu


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013417](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên môn học: NGHỆ THUẬT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Mã môn học: MH09
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
1. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học cơ sở được phân bố ở học kì 2 năm thứ nhất.
· Tính chất: là môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo. 
1. Mục tiêu môn học: 
· Về kiến thức: Học sinh sẽ hiểu rõ về tác phong, cách tiếp chuyện, chào hỏi, cử chỉ, biểu hiện bề ngoài khi tiếp đãi khách hàng, chăm sóc khách hàng.
· Về kỹ năng: 
· Học sinh sẽ tư vấn được nội dung khách hàng cần.
· Thuần thục về các tư thế trong giao tiếp.
· Làm khách hàng hài lòng hoàn toàn về dịch vụ hay sản phẩm của mình.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
1. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1



	Chương 1: Giao tiếp tạo ấn tượng tốt
1. Cách giao tiếp tạo ấn tượng tốt trong công ty
1. Cách giao tiếp tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng
1. Cách nói chuyện tạo ấn tượng tốt
1. Ấn tượng tốt của nhân viên 
	15
	4
	11
	0

	2
	CHƯƠNG 2: TÁC PHONG
1. Chào hỏi cơ bản
1. Tư thế cơ bản
1. Cách chào hỏi
1. Cách đi đứng
	15
	3
	12
	

	3
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	4
	CHƯƠNG 3: CÁCH TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG
1. Cách đón khách
1. Đối ứng tại bàn tiếp tân
1. Cách hướng dẫn tư vấn khách hàng
1. Cách hướng dẫn cơ bản
1. Hướng dẫn từ nơi khách ngồi đợi
1. Cách giữ áo khoác, trả lại áo khoác cho khách hàng
1. Cách giữ đồ đạc cho khách
1. Cách tính tiền
1. Cách tiễn khách
1. Cách tiếp chuyện khách trong thời gian đợi
1. Cách trao danh thiếp
1. Cách cầm sản phẩm
1. Cách tiếp điện thoại
1. Những phần khác
	21
	4
	17
	0

	5
	CHƯƠNG 4: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1. Vị trí đứng của nhân viên tới khách hàng
1. Hướng dẫn khách tới nơi tiến hành kỹ thuật
1. Cách chào khách hàng
1. Cách tiếp tục công việc trôi chảy
1. Cách đắp khăn, choàng khăn cách cho khách
1. Cách mời khách dùng nước
1. Cách đối ứng những khi cần thiết
1. Khả năng tiếp chuyện
1. Cách tiếp điện thoại
	20
	4
	16
	0

	6
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng :
	75
	15
	56
	4


1. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giao tiếp tạo ấn tượng tốt  					Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của chương: Học sinh tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng.
2. Nội dung chương:
1. Cách giao tiếp tạo ấn tượng tốt trong công ty
1. Cách giao tiếp tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng
1. Cách nói chuyện tạo ấn tượng tốt
1. Ấn tượng tốt của nhân viên
CHƯƠNG 2: TÁC PHONG		       		   	        Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của chương: Học sinh phải biết và làm được tư thế, tác phong cơ bản.
2. Nội dung chương:
2.1. Chào hỏi cơ bản
2.2. Tư thế cơ bản
2.3. Cách chào hỏi
2.4.Cách đi đứng
CHƯƠNG 3: CÁCH TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG	       	    Thời gian: 21 giờ
1. Mục tiêu của chương: Học sinh phải giao tiếp được với mọi đối tượng khách hàng trong mọi hoàn cảnh khác nhau.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách đón khách
2.2. Đối ứng tại bàn tiếp tân
2.3. Cách hướng dẫn tư vấn khách hàng
2.4. Cách hướng dẫn cơ bản
2.5. Hướng dẫn từ nơi khách ngồi đợi
2.6. Cách giữ áo khoác, trả lại áo khoác cho khách hàng
2.7. Cách giữ đồ đạc cho khách
2.8. Cách tính tiền
2.9. Cách tiễn khách
2.10. Cách tiếp chuyện khách trong thời gian đợi
2.11. Cách trao danh thiếp
2.12. Cách cầm sản phẩm
2.13. Cách tiếp điện thoại
CHƯƠNG 4: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  	         			  Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 
· Học sinh phải thuần thục tư thế tác phong cơ bản, đồng thời linh hoạt nhạy bén xử lý mọi tình huống.
· Chăm sóc khách hàng tốt nhất nghĩa là một khách hàng hoàn toàn hài lòng về sự tư vấn, sản phẩm, dịch vụ cung cấp và vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cửa hàng ngay cả khi họ chưa có hành vi mua sắm tiếp theo.
2. Nội dung chương:
2.1. Vị trí đứng của nhân viên tới khách hàng
2.2. Hướng dẫn khách tới nơi tiến hành kỹ thuật
2.3. Cách chào khách hàng
2.4. Cách tiếp tục công việc trôi chảy
2.5. Cách đắp khăn, choàng khăn cách cho khách
2.6. Cách mời khách dùng nước
2.7. Cách đối ứng những khi cần thiết
2.8. Khả năng tiếp chuyện
2.9. Cách tiếp điện thoại
1. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	1. Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


[bookmark: _Toc530919259][bookmark: _Toc530919906][bookmark: _Toc530920518][bookmark: _Toc530920781]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
[bookmark: _Toc530919260][bookmark: _Toc530919907][bookmark: _Toc530920519][bookmark: _Toc530920782]4. Các điều kiện khác:
1. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Về kiến thức: Học sinh sẽ hiểu rõ về tác phong, cách tiếp chuyện, chào hỏi, cử chỉ, biểu hiện bề ngoài khi tiếp đãi khách hàng, chăm sóc khách hàng.
· Về kỹ năng: 
· Học sinh sẽ tư vấn được nội dung khách hàng cần.
· Làm khách hàng hài lòng hoàn toàn về dịch vụ hay sản phẩm của mình.
· Thuần thục về các tư thế trong giao tiếp.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
1. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
· Đối với người học:
Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống.
Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	4. Tài liệu tham khảo:
·  Cẩm nang học viên trường Sanko Gakuen, thực hành, công việc sau khi tốt nghiệp.
· Nghệ thuật chăm sóc khách hàng – Tác giả: Tùng Linh – NXB Từ Điển bách khoa
· Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng - Tác giả: Janelle Barlow. Claus Moller. - Dịch giả: Nhiều dịch giả - Nxb Trẻ.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013419](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: CÁC KIẾN THỨC VỀ DA VÀ NGÀNH SPA
Mã mô đun: MĐ11
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 2 năm thứ nhất.
·  Tính chất: là môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
· Về kiến thức: 
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng:
· Trình bày được kiến thức cơ bản về da; chăm sóc da trong ngành thẩm mỹ; kiến thức về đông y học trong việc massage da mặt 
· Vận dụng được các kiến thức để kiểm tra tình trạng da, phân loại da, Cách massage, tìm huyệt đạo theo Đông y
·  Về kỹ năng: 
 Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về ngành Spa, kiến thức cơ bản về da, massage.
Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
· Hiểu cơ bản về kiến thức cơ bản về ngành Spa, kiến thức cơ bản về da, massage...
· Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
· 	Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
· Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	

	1




	Bài 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NGÀNH SPA
1. Tổng quan về ngành Spa và phong cách văn hóa trong Spa chuyên nghiệp
1.1 Spa là gì?
1.2 Phong cách Spa
2. Các loại hình Spa
3. Sự khác nhau giữa hình thức làm đẹp và phục hồi sức khỏe
4. Giới thiệu mô hình trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp
5. Giới thiệu các công nghệ thẩm mỹ mới trong trung tâm chăm sóc da kỹ thuật cao
6. Qui trình phục vụ khách hàng trong Spa 
7. Đạo đức nghề nghiệp Spa
	16
	10
	6
	0

	2









	Bài 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DA
1. 1. Lý thuyết về da và các hoạt động dưới da ảnh hưởng tới thẩm mỹ như thế nào
2. 2. Chức phận của da
3. 3. Cấu tạo da; cấu tạo cơ mặt
4. 4. Phân loại da, soi da, sinh lí da
5. 5. Soi da phân loại và phát hiện các bệnh lý về da bằng máy soi da hiện đại
6. 6. Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm theo độ tuổi; theo từng loại da
7. 7. Quá trình lão hóa da và cách phòng ngừa
8. 8. Vitamin và tác dụng
9. 9. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi

	20
	10
	10
	0

	3
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3: MASSAGE 
1. Y học phương đông là gì
2. Đặc trưng của khoa học phương đông
3. Massage 
3.1 Các loại Massage 
3.2 Tác dụng của massa tới sức khỏe
3.3 Huyệt đạo trên mặt, đầu
3.4 Massage Body phối hợp đông tây

	20
	10
	10
	0

	5
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Kiến thức cơ bản về ngành Spa 					Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về ngành Spa.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
 2. Nội dung bài:
2.1. Tổng quan về ngành Spa và phong cách văn hóa trong Spa chuyên nghiệp
2.2. Các loại hình Spa
2.3 Sự khác nhau giữa hình thức làm đẹp và phục hồi sức khỏe
2.4. Giới thiệu mô hình trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp
2.5. Giới thiệu các công nghệ thẩm mỹ mới trong trung tâm chăm sóc da kỹ thuật cao
2.6. Qui trình phục vụ khách hàng trong Spa 
2.7. Đạo đức nghề nghiệp Spa
Bài 2: Kiến thức cơ bản về da		 		               Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về da
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Lý thuyết về da và các hoạt động dưới da ảnh hưởng tới thẩm mỹ như thế nào
2.2. Chức phận của da
2.3. Cấu tạo da; cấu tạo cơ mặt
2.4. Phân loại da, soi da, sinh lí da
2.5. Soi da phân loại và phát hiện các bệnh lý về da bằng máy soi da hiện đại
2.6. Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm theo độ tuổi; theo từng loại da
2.7. Quá trình lão hóa da và cách phòng ngừa
2.8. Vitamin và tác dụng
2.9. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi
Bài 3: MASSAGE			           Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về cách massage, tìm huyệt đạo theo Đông y
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Y học phương đông là gì
2.2. Đặc trưng của khoa học phương đông
2.3. Massage 
2.3.1. Các loại Massage 
2.3.2. Tác dụng của massa tới sức khỏe
2.3.3. Huyệt đạo trên mặt, đầu
2.3.4. Massage Body phối hợp đông tây
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mc trang thiết bị chính 
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Giáo trình môn CÁC KIẾN THỨC VỀ DA VÀ NGÀNH SPA của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
· Máy giảm béo
· Máy lăn kim
· Máy laser
· Máy chức năng
· May oxy
· Máy phi thuyền tắm trắng
· Máy tế bào gốc mụn
· Máy tế bào gốc sau laser
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Học viên phải trình bày được kiến thức cơ bản về da; chăm sóc da trong ngành thẩm mỹ; kiến thức về đông y học trong việc massage da mặt 
· Học viên phải vận dụng được các kiến thức để kiểm tra tình trạng da, phân loại da, cách massage, tìm huyệt đạo theo Đông y
 	- Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Hiểu cơ bản về về da; chăm sóc da trong ngành thẩm mỹ; kiến thức về đông y học trong việc massage da mặt 
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
· [bookmark: _Toc530919263][bookmark: _Toc530919912][bookmark: _Toc530920524][bookmark: _Toc530920787][bookmark: _Toc531013420]Cẩm Nang Chăm Sóc Da, tác giả: Hân Vi - Dịch giả: Nhân Trí Việt, nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013421](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA MẶT
Mã mô đun: MĐ12
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 2 năm thứ nhất.
·  Tính chất: là môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
Học viên phải nắm kiến thức chăm sóc da căn bản, cách thiết lập gói dịch vụ chăm sóc mặt phù hợp với từng tình trạng da, cách chăm sóc da chuyên sâu, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp. Tiến hành kỹ thuật theo trình tự hợp lý khoa học từ tẩy trang, rửa mặt, quan sát da, xông hơi, rửa mặt sạch sâu, dùng máy hỗ trợ, massage, đắp mặt nạ.
 - Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Phần học cung cấp cho học sinh kiến thức chăm sóc da căn bản, chăm sóc da nâng cao, chăm sóc riêng biệt vùng da mắt; Kĩ thuật massage; 
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1




	[bookmark: _Toc530919264][bookmark: _Toc530919914][bookmark: _Toc530920526][bookmark: _Toc530920789]Bài 1: Các kỹ thuật massage
1. [bookmark: _Toc530919265][bookmark: _Toc530919915][bookmark: _Toc530920527][bookmark: _Toc530920790]Khái niệm về massage, các loại massage 
2. [bookmark: _Toc530919266][bookmark: _Toc530919916][bookmark: _Toc530920528][bookmark: _Toc530920791]Massage đầu thư giãn. 
3. [bookmark: _Toc530919267][bookmark: _Toc530919917][bookmark: _Toc530920529][bookmark: _Toc530920792]Các huyệt đạo trên mặt, đầu. 
4. [bookmark: _Toc530919268][bookmark: _Toc530919918][bookmark: _Toc530920530][bookmark: _Toc530920793]Kỹ thuật massage dẫn lưu hệ bạch huyết theo phong cách Thụy Điển đào thải độc tố và làm tăng sức đề kháng 
5. [bookmark: _Toc530919269][bookmark: _Toc530919919][bookmark: _Toc530920531][bookmark: _Toc530920794]Massage mặt, nâng cơ mặt, chống chảy xệ nhăn da.
6. [bookmark: _Toc530919270][bookmark: _Toc530919920][bookmark: _Toc530920532][bookmark: _Toc530920795]Kỹ thuật massage chống nhăn, chống chảy xệ tiên tiến Châu Á 
7. [bookmark: _Toc530919271][bookmark: _Toc530919921][bookmark: _Toc530920533][bookmark: _Toc530920796]Massage và bấm huyệt vùng mắt, mũi, má, miệng cằm. 
8. [bookmark: _Toc530919272][bookmark: _Toc530919922][bookmark: _Toc530920534][bookmark: _Toc530920797]Massage và bấm huyệt vùng đầu, mặt, tai, vai, cổ.
	15
	5
	10
	0

	2


	Bài 2: Huyệt đạo 
1. Vị trí các huyệt đạo trên mặt.
2. Các bước bấm huyệt
	14
	4
	10
	0

	3
	Bài 3: Chăm sóc da cơ bản
1. Phương pháp làm sạch da
2. Phương pháp chăm sóc da hàng ngày 
3. Tốc độ sừng hóa của da và phương pháp lột tẩy bề mặt 
4. Các sản phẩm làm sạch 
5. Mặt nạ, công dụng và cách sử dụng
5.1 Mặt nạ tươi:
5.2 Mặt nạ chống nhăn, chống thâm quầng
5.3Mặt nạ dành cho da nám , tàn nhang, tẩy tế bào chết.
5.4 Mặt nạ hóa chất
6. Quy trình chăm sóc da cơ bản
6.1 Quy trình chăm sóc da cơ bản ( dành cho mọi loại da).
6.2 Quy trình chăm sóc da thư giãn bằng đá nóng – đá lạnh (sử dụng đá thạch Anh và đá Núi Lửa).
6.3 Quy trình chăm sóc làm đẹp da mặt bằng chất Parafin ( kết hợp máy đắp Parafin).
6.4 Quy trình chăm sóc da thư giãn bằng banh chườm thảo dược.
6.5 Liệu pháp hương thơm trị liệu pháp (Aromatherapy).

	20
	5
	15
	0

	4
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4: Chăm sóc da chuyên sâu
1. Hướng dẫn sử dụng máy xông hơi. Hướng dẫn sử dụng máy xông mặt: các loại máy xông mặt, cách sử dụng máy xông mặt, tác dụng của việc xông mặt, các bước thực hành.
2. Hướng dẫn sử dụng máy hút dầu mụn bằng ống thuỷ tinh chân không.
3. Hướng dẫn sử dụng tia cực tím sát trùng
4. Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm đưa dưỡng chất vào sâu trong da. 
5. Đẩy Collagen giúp da chống chảy xệ, làm căng da, giảm sạm da, rám da.
6. Đưa Serum vào da giúp da trắng sáng, mịn màng
7. Liệu trình vitamin C (C nano), cách đưa Serum vào da bằng máy ion giúp da trắng hồng.
8. Cách lấy mụn đầu đen, mụn cám, mụn bọc…
9. Nguyên nhân hình thành Nám và phương pháp điều trị.
10. Nguyên nhân hình thành Mụn và phương pháp điều trị.
11. Nguyên nhân hình thành nếp nhăn, chảy xệ và phương pháp điều trị.
12. Phương pháp điều trị làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.
13. Nguyên nhân hình thành sẹo lõm, sẹo lồi trên da và phương pháp chữa trị.
14. Các loại VITAMIN và công dụng với làn da, sức khỏe.
15. Cách pha mặt nạ từ thiên nhiên phù hợp với từng loại da.
16. Các phương pháp pha chế mặt nạ.

	25
	10
	15
	0

	6
	Bài 5. Chăm sóc chuyên biệt vùng da mắt
1. Kỹ thuật massage chuyên biệt cho vùng mắt.
2. Liệu trình chống nhăn, quầng thâm, bọng mỡ mắt.
3. Hướng dẫn chống nhăn vùng mắt, giảm bọng mỡ và quầng thâm, vết chân chim vùng mắt bằng Serum kết hợp với máy thẩm mỹ.
	12
	6
	6
	0

	7
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: _Toc530919273][bookmark: _Toc530919923][bookmark: _Toc530920535][bookmark: _Toc530920798]Bài 1: Các kỹ thuật massage                  					Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các kỹ thuật massage. 
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
[bookmark: _Toc530919274][bookmark: _Toc530919924][bookmark: _Toc530920536][bookmark: _Toc530920799]2.1. Khái niệm về massage, các loại massage 
[bookmark: _Toc530919275][bookmark: _Toc530919925][bookmark: _Toc530920537][bookmark: _Toc530920800]2.2. Massage đầu thư giãn. 
[bookmark: _Toc530919276][bookmark: _Toc530919926][bookmark: _Toc530920538][bookmark: _Toc530920801]2.3. Các huyệt đạo trên mặt, đầu. 
[bookmark: _Toc530919277][bookmark: _Toc530919927][bookmark: _Toc530920539][bookmark: _Toc530920802]2.4. Kỹ thuật massage dẫn lưu hệ bạch huyết theo phong cách Thụy Điển đào thải độc tố và làm tăng sức đề kháng 
[bookmark: _Toc530919278][bookmark: _Toc530919928][bookmark: _Toc530920540][bookmark: _Toc530920803]2.5. Massage mặt, nâng cơ mặt, chống chảy xệ nhăn da.
[bookmark: _Toc530919279][bookmark: _Toc530919929][bookmark: _Toc530920541][bookmark: _Toc530920804]2.6. Kỹ thuật massage chống nhăn, chống chảy xệ tiên tiến Châu Á 
[bookmark: _Toc530919280][bookmark: _Toc530919930][bookmark: _Toc530920542][bookmark: _Toc530920805]2.7. Massage và bấm huyệt vùng mắt, mũi, má, miệng cằm. 
[bookmark: _Toc530919281][bookmark: _Toc530919931][bookmark: _Toc530920543][bookmark: _Toc530920806]2.8. Massage và bấm huyệt vùng đầu, mặt, tai, vai, cổ.
Bài 2: Huyệt đạo  	           						       Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các huyệt đạo trên mặt, các bước bấm huyệt. 
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1 Vị trí các huyệt đạo trên mặt.
2.2 Các bước bấm huyệt.
Bài 3: Chăm sóc da cơ bản		  		         Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về cấu tạo da, các phương pháp chăm sóc da và quy trình chăm sóc da cơ bản. 
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Phương pháp làm sạch da
2.2. Phương pháp chăm sóc da hàng ngày 
2.3. Tốc độ sừng hóa của da và phương pháp lột tẩy bề mặt 
2.4. Các sản phẩm làm sạch 
2.5. Mặt nạ, công dụng và cách sử dụng
2.5.1. Mặt nạ tươi:
2.5.2. Mặt nạ chống nhăn, chống thâm quầng
2.5.3. Mặt nạ dành cho da nám, tàn nhang, tẩy tế bào chết.
2.5.4. Mặt nạ hóa chất
2.6. Quy trình chăm sóc da cơ bản
2.6.1. Quy trình chăm sóc da cơ bản ( dành cho mọi loại da ).
2.6.2. Quy trình chăm sóc da thư giãn bằng đá nóng – đá lạnh (sử dụng đá thạch Anh và đá Núi Lửa ).
2.6.3. Quy trình chăm sóc làm đẹp da mặt bằng chất Parafin (kết hợp máy đắp Parafin).
2.6.4. Quy trình chăm sóc da thư giãn bằng banh chườm thảo dược.
2.6.5. Liệu pháp hương thơm trị liệu pháp (Aromatherapy).
Bài 4: Chăm sóc da chuyên sâu	     		 		         Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về sử dụng các loại máy móc thiết bị để chăm sóc da, hướng dẫn các liệu trình chăm sóc đặc biệt cho da.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Hướng dẫn sử dụng máy xông hơi. Hướng dẫn sử dụng máy xông mặt: các loại máy xông mặt, cách sử dụng máy xông mặt, tác dụng của việc xông mặt, các bước thực hành.
2.2. Hướng dẫn sử dụng máy hút dầu mụn bằng ống thuỷ tinh chân không.
2.3. Hướng dẫn sử dụng tia cực tím sát trùng
2.4. Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm đưa dưỡng chất vào sâu trong da. 
2.5. Đẩy Collagen giúp da chống chảy xệ, làm căng da, giảm sạm da, rám da.
2.6. Đưa Serum vào da giúp da trắng sáng, mịn màng
2.7. Liệu trình vitamin C (C nano), cách đưa Serum vào da bằng máy ion giúp da trắng hồng.
2.8. Cách lấy mụn đầu đen, mụn cám, mụn bọc…
2.9. Nguyên nhân hình thành Nám và phương pháp điều trị.
2.10. Nguyên nhân hình thành Mụn và phương pháp điều trị.
2.11. Nguyên nhân hình thành nếp nhăn, chảy xệ và phương pháp điều trị.
2.12. Phương pháp điều trị làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.
2.13. Nguyên nhân hình thành sẹo lõm, sẹo lồi trên da và phương pháp chữa trị.
2.14. Các loại VITAMIN và công dụng với làn da, sức khỏe.
2.15. Cách pha mặt nạ từ thiên nhiên phù hợp với từng loại da.
2.16. Các phương pháp pha chế mặt nạ
Bài 5: Chăm sóc chuyên biệt vùng da mắt            			  Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về chăm sóc vùng da mắt.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật massage chuyên biệt cho vùng mắt.
2.2. Liệu trình chống nhăn, quầng thâm, bọng mỡ mắt.
2.3. Hướng dẫn chống nhăn vùng mắt, giảm bọng mỡ và quầng thâm, vết chân chim vùng mắt bằng Serum kết hợp với máy thẩm mỹ.
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
 Giáo trình môn Kỹ thuật chăm sóc da mặt của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
· Máy giảm béo
· Máy lăn kim
· Máy laser
· Máy chức năng
· May oxy
· Máy phi thuyền tắm trắng
· Máy tế bào gốc mụn
· Máy tế bào gốc sau laser
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Học viên phải nắm kiến thức chăm sóc da căn bản , cách thiết lập gói dịch vụ chăm sóc mặt phù hợp với từng tình trạng da, Cách chăm sóc da chuyên sâu, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp. Tiến hành kỹ thuật theo trình tự hợp lý khoa học từ tẩy trang, rửa mặt, quan sát da, xông hơi, rửa mặt sạch sâu, dùng máy hỗ trợ, massage, đắp mặt nạ.
 	- Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Học sinh cần nắm vững các kiến thức về chăm sóc da căn bản,; Chăm sóc da nâng cao. Chăm sóc riêng biệt vùng da mắt; Kĩ thuật massage;…..
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 
	1. Phạm vi áp dụng mô đun: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
·  The Skin Type Solution - Các liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo - Leslie Baumann - NXB Dân trí
· Bí quyết chăm sóc da - NXB Trẻ
· Chăm sóc da mặt – NXB Thanh Niên
· Kỹ thuật thực hành massage y học – Phục hồi sức khỏe và thư giãn – NXB Phụ nữ
· Massage làm đẹp cơ thể _ NXB Mỹ thuật


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013422](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT CHĂM SÓC CƠ THỂ
Mã mô đun: MĐ13
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· 	Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 3 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
+ Học viên phải nắm được kỹ thuật, trình tự tiến hành chăm sóc cơ thể phù hợp, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp.Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc cơ thể bằng tay, cách massage cơ thể;
+ Sau khi hoàn thành học phần này học viên sẽ đạt được những kỹ thuật như: tư vấn trước khi chăm sóc, tiến hành kỹ thuật, các bước chăm sóc phù hợp, tư vấn sau khi chăm sóc.
 	- Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Học viên căn cứ vào mục tiêu của học phần, nội dung chương trình học phần gồm biết giới thiệu về chăm sóc cơ thể,thiết bị máy móc chăm sóc cơ thể, chăm sóc bằng tay cơ bản, massage cơ thể, quy trình chăm sóc cơ thể, thiết bị máy móc chăm sóc cơ thể
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: CHĂM SÓC CƠ THỂ
1. Các bước thực hiện chăm sóc cơ thể
2. Kiểm tra cơ thể trước khi thực hiện thẩm mỹ
3. Cách lập gói chăm sóc cơ thể
	15
	5
	10
	

	2



	Bài 2: THIẾT BỊ MÁY MÓC CHĂM SÓC CƠ THỂ
1. Thiết bị có tần số sóng thấp
2. Thiết bị có tần số sóng trung
3. Thiết bị rung
	10
	4
	6
	

	3
	Bài 3: CHĂM SÓC BẰNG TAY CƠ BẢN
1. Tẩy tế bào chết làm sạch cơ thể cơ bản chủ yếu bằng thảo dược
2. Massage cơ thể
3. Đắp mặt nạ
	15
	5
	10
	

	4
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4: MASSAGE CƠ THỂ
1. Cách thực hiện chăm sóc bằng tay điển hình
2. Kỹ thuật cơ bản của massage cơ thể
2.1 Phương pháp massage nhẹ
2.2 Phương pháp masage mạnh
2.3 Vặn cơ bắp
2.4 Đấm bóp
2.5 Rung
2.6 Ấn ép
	23
	8
	15
	

	6
	Bài 5: QUY TRÌNH CHĂM SÓC CƠ THỂ
1. Thao tác khởi động
2. Massage mặt sau 
2.1 Chân
2.2 Mông
2.3 Lưng
3. Massage mặt trước
3.1 Chân 
3.2 Chi trên
3.3 Bụng
3.4 Ngực
3.5 Đầu cổ vai
	23
	8
	15
	

	7
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chăm sóc cơ thể   	       				   	      Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về việc chăm sóc cơ thể, thiết lập được các gói chăm sóc cơ thể.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Các bước thực hiện chăm sóc cơ thể
2.2. Kiểm tra cơ thể trước khi thực hiện thẩm mỹ
2.3. Cách lập gói chăm sóc cơ thể
Bài 2: Thiết bị, máy móc chăm sóc cơ thể        		         Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các loại máy móc, thiết bị chăm sóc cơ thể.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Thiết bị có tần số sóng thấp
2.2. Thiết bị có tần số sóng trung
2.3. Thiết bị rung
Bài 3: Chăm sóc bằng tay cơ bản            			Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về cách làm sạch cơ thể bằng thảo dược, chăm sóc cơ thể bằng thảo dược.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Tẩy tế bào chết làm sạch cơ thể cơ bản chủ yếu bằng thảo dược
2.2. Massage cơ thể
2.3. Đắp mặt nạ
Bài 4: Massage cơ thể 	           					    Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật chăm sóc cơ thể bằng phương thức massage bằng tay.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Cách thực hiện chăm sóc bằng tay điển hình
2.2. Kỹ thuật cơ bản của massage cơ thể : 6 kỹ thuật
2.2.1. Phương pháp massage nhẹ
2.2.2. Phương pháp masage mạnh
2.2.3. Vặn cơ bắp
2.2.4. Đấm bóp
2.2.5. Rung
2.2.6. Ấn ép
Bài 5: Quy trình chăm sóc cơ thể               				 Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu của bài:
Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về kỹ thuật chăm sóc toàn bộ cơ thể.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Thao tác khởi động
2.2. Massage mặt sau 
2.2.1. Chân
2.2.2. Mông
2.2.3. Lưng
2.3. Massage mặt trước
2.3.1. Chân 
2.3.2. Chi trên
2.3.3. Bụng
2.3.4. Ngực
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 


	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Giáo trình môn Kỹ thuật chăm sóc cơ thể của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
· Máy giảm béo
· Máy lăn kim
· Máy laser
· Máy chức năng
· May oxy
· Máy phi thuyền tắm trắng
· Máy tế bào gốc mụn
· Máy tế bào gốc sau laser
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+  Học viên phải nắm được kỹ thuật, trình tự tiến hành chăm sóc cơ thể phù hợp, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp.Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc cơ thể bằng tay, cách massage cơ thể;
+ Sau khi hoàn thành học phần này học viên sẽ đạt được những kỹ thuật như: tư vấn trước khi chăm sóc, tiến hành kỹ thuật, các bước chăm sóc phù hợp, tư vấn sau khi chăm sóc.
 - Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Học viên phải biết giới thiệu về chăm sóc cơ thể, thiết bị máy móc chăm sóc cơ thể, chăm sóc bằng tay cơ bản, massage cơ thể, quy trình chăm sóc cơ thể
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
·  Leslie Baumann - các liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo - NXB Dân Trí, nhà xuất bản: Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản).
· Chăm sóc da mặt - Denise Whichello Brown - NXB Thanh niên
· Bí quyết chăm sóc da - NXB Trẻ
· Kỹ thuật thực hành massage y học – Phục hồi sức khỏe và thư giãn – NXB Phụ nữ
· Massage làm đẹp cơ thể _ NXB Mỹ thuật
· Massage Phục Hồi Và Tăng Cường Sức Khỏe - Rosalind Widdowson - NXB Văn hóa Thông tin
· Bộ sách chăm sóc cơ thể - NXB Nhân Trí Việt


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013423](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT GỘI
Mã mô đun: MĐ14
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 3 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
 + Học viên nhận biết được mục đích của việc gội đầu; nhận biết và phân biệt được các loại dầu gội, dầu xả phù hợp với từng loại tóc, da đầu, lưạ chọn các sản phẩm dùng chăm sóc da đầu
+ Nắm được cách chăm sóc da đầu; kỹ thuật, trình tự gội đầu, cách massage da đầu hiệu quả
 - Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được 1 số kĩ năng gội đầu, sấy tóc, massage da đầu
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
 	- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Mục đích của việc gội đầu
	1
	1
	0
	0

	2


	Bài 2: Các sản phẩm chăm sóc da đầu
1. Các loại sản phẩm
2. Tác dụng, cách sử dụng các sản phẩm
	1
	1
	0
	0

	3
	Bài 3: Dầu gội
1. Đặc trưng của dầu gội
2. Các loại dầu gội
3. Cách lựa chọn dầu gội
4. Cách xử dụng dầu gội
5. Gội đầu
6. Những vấn đề cần lưu ý khi gội
	2
	2
	0
	0

	4
	Bài 4: Dầu xả
1. Các loại dầu xả
2. Cách lựa chọn dầu xả
3. Cách xử dụng dầu xả
4. Những vấn đề cần lưu ý khi xử dụng dầu xả 

	2
	2
	0
	0

	5
	Kiểm tra 1
	2
	0
	0
	2

	6
	Bài 5: Massage chăm sóc da đầu
1. Massage da đầu
2. Những vấn đề cần lưu ý khi massage
	12
	2
	10
	
0

	7
	Bài 6: Sấy tóc
1. Giới thiệu các dụng cụ sấy tóc
2. Cách sấy
3. Những vấn đề cần lưu ý khi sấy tóc
	12
	2
	10
	0

	8
	Bài 7: Chải tóc
1. Giới thiệu các dụng cụ chải tóc
2. Cách chải tóc
3. Những vấn đề cần lưu ý khi chải tóc

	12
	2
	10
	0

	9
	Bài 8: Kỹ thuật gội đầu
1. Lưạ chọn dầu gội
2. Gội đầu
3. Sử dụng dầu xả
4. Massage da đầu
	29
	3
	26
	

	10
	Kiểm tra 2
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Mục đích của việc gội đầu		         		       Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, mục đích của việc gội đầu.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
Bài 2: Các sản phẩm chăm sóc da đầu              		    Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các sản phẩm chăm sóc da đầu.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Các loại sản phẩm
2.2. Tác dụng, cách sử dụng các sản phẩm
Bài 3: Dầu gội			         					  Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các loại dầu gội tương ứng với từng loại tóc.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Đặc trưng của dầu gội
2.2. Các loại dầu gội
2.3. Cách lựa chọn dầu gội
2.4. Cách xử dụng dầu gội
2.5. Gội đầu
2.6. Những vấn đề cần lưu ý khi gội
Bài 4: Dầu xả			    				           Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về các loại dầu xả tương ứng với từng loại tóc.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Các loại dầu xả
2.2. Cách lựa chọn dầu xả
2.3. Cách xử dụng dầu xả
2.4. Những vấn đề cần lưu ý khi xử dụng dầu xả 
Bài 5: Massage chăm sóc da đầu	               		 		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu về cách massage da đầu.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Massage da đầu
2.2. Những vấn đề cần lưu ý khi massage
Bài 6: Sấy tóc			           					  Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu về cách sấy tóc.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu các dụng cụ sấy tóc
2.2. Cách sấy
2.3. Những vấn đề cần lưu ý khi sấy tóc
Bài 7: Chải tóc		       						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu về dụng cụ chải tóc cách chải tóc.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu các dụng cụ chải tóc
2.2. Cách chải tóc
2.3. Những vấn đề cần lưu ý khi chải tóc
Bài 8: Kỹ thuật gội đầu		     			       		Thời gian: 29 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu về lựa chọn dầu gội, dầu xả, cách gội đầu và massage da đầu.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Lưạ chọn dầu gội
2.2. Gội đầu
2.3. Xử dụng dầu xả
2.4. Massage da đầu
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Giáo trình Kỹ thuật gội tóc của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
· Mũ trùm tóc
· Mực thêu
· Nồi Parafin
· Nước hoa hồng
· Ống hút mụn
· Palet màu
· Parafin
· Phấn phủ
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản của việc gội đầu; nhận biết và phân biệt được các loại dầu gội, dầu xả phù hợp với từng loại tóc, da đầu, lưạ chọn các sản phẩm dùng chăm sóc da đầu.
Nắm được cách chăm sóc da đầu; kỹ thuật, trình tự gội đầu, cách massage da đầu hiệu quả
 	- Kỹ năng: 
+  Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được 1 số kĩ năng gội đầu, sấy tóc, massage da đầu
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế..
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
		1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
		2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
· [bookmark: _Toc530919282][bookmark: _Toc530919934][bookmark: _Toc530920546][bookmark: _Toc530920809][bookmark: _Toc531013424]Chăm Sóc Toàn Diện Cho Mái Tóc Đẹp - Cẩm Nang Chăm Sóc Tóc - Nguyễn Khắc Khoái - Nxb Phụ Nữ
· Beauty Technology theory (Lý thuyết – Kỹ thuật của ngành tạo mẫu, chăm sóc tóc) 
NXB Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
[bookmark: _Toc531013425]Tên mô đun: KỸ THUẬT CẮT TÓC
Mã mô đun: MĐ15
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 3 năm thứ hai.
- Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu môn học: 
- Về kiến thức: 
· Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về cắt tóc cơ bản, cách sử dụng các dụng cụ cắt tóc, trình bày được 1 số kiểu cắt tóc cơ bản , thời trang
· Sử dụng được dao, kéo cắt tóc, thực hiện đúng các tư thế đứng , 
 - Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
· Biết cắt được kiểu tóc căn bản nam, căn bản nữ
· Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
- Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu nghề cắt tóc 
1. Khái niệm về cắt tóc
2. Lý thuyết cơ bản của cắt tóc
	1
	1
	0
	0

	2









	Bài 2: Các dụng cụ và thao động tác khi cắt tóc
1. Các dụng cụ: 
1.1 Dao:
1.1.1 Phân loại dao:
1.1.2 Cách lựa chọn dao
1.1.3 Cách xử dụng dao cắt tóc
1.1.4 Thao tác cắt tóc
1.2 Kéo:
1.2.1 Phân loại kéo
1.2.2 Cách lựa chọn kéo
1.2.3 Cách sử dụng kéo
1.3 Các dụng cụ phối hợp: 
2. Tư thế đứng khi tiến hành cắt
2.1 Các tư thế đứng
2.2 Tư thế đứng đúng       
3. Phân chia khu đầu
3.1 Khái niệm
3.2 Cách phân chia khu đầu
	32
	7
	25
	0

	3
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3: Các kỹ thuật cắt tóc cơ bản
1. Kỹ thuật cắt tóc nam
1.1 Kỹ thuật cắt tóc nam căn bản
1.2 Kỹ thuật cắt tóc nam nâng cao
2. Kỹ thuật cắt tóc nữ:
2.1 Kỹ thuật cắt tóc nữ căn bản
2.2 Kỹ thuật cắt tóc nữ nâng cao
3. Một số kiểu cắt tóc nâng cao
3.1 Kiểu tóc cắt Salon
3.2 Cắt tóc sáng tạo để tham gia các kỳ thi của ngành
	38
	7
	31
	0

	5
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Giới thiệu nghề cắt tóc		              			  Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm cơ bản của nghề cắt tóc.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm về cắt tóc
2.2. Lý thuyết cơ bản của cắt tóc
Bài 2: Các dụng cụ và thao động tác khi cắt tóc            		Thời gian: 32 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu về lựa chọn các loại dụng cụ cắt tóc, các tư thế đứng khi cắt tóc.
2. Nội dung bài:
2.1. Các dụng cụ: 
2.1.1. Dao:
2.1.1.1. Phân loại dao:
2.1.1.2. Cách lựa chọn dao
2.1.1.3. Cách xử dụng dao cắt tóc
2.1.1.4. Thao tác cắt tóc
2.1.2. Kéo:
2.1.2.1. Phân loại kéo
2.1.2.2. Cách lựa chọn kéo
2.1.2.3. Cách sử dụng kéo
2.1.2.4. Các dụng cụ phối hợp: 
2.2. Tư thế đứng khi tiến hành cắt
2.2.1. Các tư thế đứng
2.2.2. Tư thế đứng đúng       
2.3. Phân chia khu đầu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Cách phân chia khu đầu
Bài 3: Các kỹ thuật cắt tóc cơ bản			           Thời gian: 38 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, mục đích của việc gội đầu.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật cắt tóc nam
2.1.1. Kỹ thuật cắt tóc nam căn bản
2.1.2. Kỹ thuật cắt tóc nam nâng cao
2.2. Kỹ thuật cắt tóc nữ:
2.2.1. Kỹ thuật cắt tóc nữ căn bản
2.2.2. Kỹ thuật cắt tóc nữ nâng cao
2.3. Một số kiểu cắt tóc nâng cao
2.3.1. Kiểu tóc cắt Salon
2.3.2. Cắt tóc sáng tạo để tham gia các kỳ thi của ngành
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01



3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Môn Kỹ thuật cắt tóc của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. 
· Ghế tròn không tựa
· Ghế xoay
· Giá gỗ treo đồ
· Giá nhựa nhỏ
· Giường
· Giương gỗ
· Dụng cụ cắt tóc
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
	 + Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về cắt tóc cơ bản, cách sử dụng các dụng cụ cắt tóc, trình bày được 1 số kiểu cắt tóc cơ bản , thời trang
  + Sử dụng được dao, kéo cắt tóc, thực hiện đúng các tư thế đứng
  - Kỹ năng: 
	+ Biết cắt được kiểu tóc căn bản nam, căn bản nữ
- Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
· [bookmark: _Toc530919283][bookmark: _Toc530919936][bookmark: _Toc530920548][bookmark: _Toc530920811][bookmark: _Toc531013426]Sách dạy tạo kiểu tóc - Hair Portal Dubaljayu - Nxb Tổng hợp TP.HCM 
· Tạo kiểu tóc theo phong cách ngôi sao - NXB Tổng hợp TP. HCM
· [bookmark: _Toc530919284][bookmark: _Toc530919937][bookmark: _Toc530920549][bookmark: _Toc530920812][bookmark: _Toc531013427]Chăm Sóc Toàn Diện Cho Mái Tóc Đẹp - Cẩm Nang Chăm Sóc Tóc - Nguyễn Khắc Khoái - Nxb Phụ Nữ.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013431](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT NHUỘM TÓC
Mã mô đun: MĐ16
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· 	Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 3 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
· Học viên nắm được ý nghĩa của việc nhuộm tóc; cấu trúc sợi tóc , biết phân chia màu tóc, chất liệu tóc;
· Trình bày được các loại thuốc dùng để nhuộm; cách pha màu, nhuộm màu tóc cho từng đối tượng, từng chất liệu tóc. Phương pháp chữa màu cho những mái tóc bị lỗi trước 
- Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được việc pha màu, cách nhuộm 1 số chất liệu tóc, chữa màu cho những mái tóc bị lỗi 
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Lý thuyết nhuộm màu tóc
1. Khái niệm, 
2. Ý nghĩa của việc nhuộm màu tóc
	1
	1
	0
	

	2




	Bài 2: Cấu trúc sợi tóc, thành phần hóa học bên trong sợi tóc
1. Cấu trúc sợi tóc
2. Thành phần hóa học bên trong sợi tóc
3. Phân chia màu tóc, chất liệu tóc
	12
	2
	10
	

	3
	Bài 3: Thuốc nhuộm 
1. Các loại màu nhuộm tóc 
2. Đặc trưng của màu nhuộm
3. Phương pháp pha màu
	14
	4
	10
	

	4
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4: Nhuộm màu tóc
1. Pha màu
2. Phương pháp nhuộm màu với từng kiểu tóc( tóc dài, ngắn, xoăn…)
3. Nhuộm highlight, nhuộm 3D
4. Những vấn đề cần chú ý khi nhuộm màu cho tóc
	24
	5
	19
	

	6
	Bài 5: Phương pháp chữa màu trên những mái tóc bị lỗi 
1. Tóc bị loang màu
2. Tóc không ăn màu
3. Tóc bị dơ màu
4. Tóc bị phai màu nhanh
5. Chân tóc bị sáng màu
	20
	3
	17
	

	7
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Lý thuyết nhuộm màu tóc 	                			Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết được ý nghĩa của việc nhuộm màu tóc.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm, 
2.2. Ý nghĩa của việc nhuộm màu tóc
Bài 2: Cấu trúc sợi tóc, thành phần hóa học bên trong sợi tóc    Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết được cấu trúc, thành phần hóa học sợi tóc từ đó phân chia được phân chia màu tóc, chất liệu tóc. 
2. Nội dung bài:
2.1. Cấu trúc sợi tóc
2.2. Thành phần hóa học bên trong sợi tóc
2.3. Phân chia màu tóc, chất liệu tóc
Bài 3: Thuốc nhuộm 							Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên phân biệt được từng loại màu nhuộm và phương pháp pha màu.
2. Nội dung bài:
2.1. Các loại màu nhuộm tóc 
2.2. Đặc trưng của màu nhuộm
2.3. Phương pháp pha màu
Bài 4: Nhuộm màu tóc	          					     Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:
- Học viên biết cách pha màu nhuộm, phương pháp nhuộm với từng loại tóc.
2. Nội dung bài:
2.1. Pha màu
2.2. Phương pháp nhuộm màu với từng kiểu tóc( tóc dài, ngắn, xoăn…)
2.3. Nhuộm highlight, nhuộm 3D
2.4. Những vấn đề cần chú ý khi nhuộm màu cho tóc
Bài 5: Phương pháp chữa màu trên những mái tóc bị lỗi      Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:
- Học viên sẽ biết được các phương pháp chữa màu trên những mái tóc bị lỗi.
2. Nội dung bài:
2.1. Tóc bị loang màu
2.2. Tóc không ăn màu
2.3. Tóc bị dơ màu
2.4. Tóc bị phai màu nhanh
2.5. Chân tóc bị sáng màu
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình môn Kỹ thuật nhuộm tóc của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
- Ghế tròn không tựa
- Ghế xoay
- Giá gỗ treo đồ
- Thuốc nhuộm tóc
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Sau khi học xong học phần này, học sinh nắm được ý nghĩa của việc nhuộm tóc; cấu trúc sợi tóc , biết phân chia màu tóc, chất liệu tóc;
+ Trình bày được các loại thuốc dùng để nhuộm; cách pha màu, nhuộm màu tóc cho từng đối tượng, từng chất liệu tóc. Phương pháp chữa màu cho những mái tóc bị lỗi trước 
- Kỹ năng: 
   	+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
 + Học viên thực hiện được việc pha chế màu, cách nhuộm 1 số chất liệu tóc 
 + Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
3. Tài liệu tham khảo:
· Beauty Technology theory (Lý thuyết – Kỹ thuật của ngành tạo mẫu, chăm sóc tóc) -NXB Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản)
· [bookmark: _Toc530919287][bookmark: _Toc530919942][bookmark: _Toc530920554][bookmark: _Toc530920817][bookmark: _Toc531013432]Sách dạy tạo kiểu tóc - Hair Portal Dubaljayu - Nxb Tổng hợp TP.HCM 
· [bookmark: _Toc530919288][bookmark: _Toc530919943][bookmark: _Toc530920555][bookmark: _Toc530920818][bookmark: _Toc531013433]Các Kiểu Tóc Thời Trang Chải Bới - Nxb Mỹ thuật
· [bookmark: _Toc530919289][bookmark: _Toc530919944][bookmark: _Toc530920556][bookmark: _Toc530920819][bookmark: _Toc531013434]Các Kiểu Tóc Thời Thượng - Chải Bới - Cột Chùm - Kẹp Hoa - NXB Mỹ thuật
· Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Thu Lan và Kim Hương –NXB Trẻ- 1994
· Nghệ thuật uốn cắt tóc nữ - Minh Thu và Bảo Hương – NXB Đồng Nai- 1996


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc530919290][bookmark: _Toc531013435](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT CHẢI BỚI TÓC CĂN BẢN
Mã mô đun: MĐ17
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· 	Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 3 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
 Sau khi học xong học phần nay, học viên sẽ nắm được cách nhận biết các loại mỹ phẩm bới chải tóc, tư thế đứng, vị trí đứng, cách sử dụng dụng cụ, các kỹ thuật cơ bản, chải bới từ cơ bản đến nâng cao.
 	- Về kỹ năng: 
 	+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về chải, bới tóc. Chải bới được 1 số kiểu tóc 
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Chải bới căn bản
1. Khái niệm về bới tóc- các loại tóc
1.1 Khái niệm về bới tóc
1.2 Các loại tóc
2. Cách nhận biết và sử dụng mỹ phẩm :
2.1 Cách nhận biết mỹ phẩm
2.2 Cách sử dụng mỹ phẫm
3. Dụng cụ chải bới tóc
3.1 Dụng cụ chải bới tóc
3.2 Dụng cụ sấy tóc
3.3 Mỹ phẩm chải bới tóc
4. Tư thế, vị trí đứng chải bới tóc
4.1 Tư thế đứng
4.2 Vị trí đứng
5. Cách xác định kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt
5.1 Cách xác định kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt 
5.2 Giới thiệu 1 số kiểu tóc 
6. Chải bới căn bản:
6.1 Cách chia tóc 
6.2 Cách chải mái tóc
6.3 Cách sấy tạo kiểu 
6.4 Cách cuốn ống
6.5 Cách tạo kiểu đầu 
6.6 Cách thắt các kiểu bím thông thường: bím đôi, bím ba, bím nổi…
6.7 Bới các kiểu tóc đơn giản: kiểu nơ, kiểu múi bông…
	25
	5
	20
	

	2




	Bài 2: Chải bới nâng cao
1. Sử dụng dụng cụ, phụ liệu chuyên dùng
2. Cách bới tóc phù hợp với trang phục
3. Bới các kiểu tóc dự tiệc sinh nhật
4. Bới tóc cho người trẻ
5. Bới các kiểu tóc dự tiệc, tiệc cưới ban ngày
6. Chải bới tóc dành cho tuổi trung niên
7. Tạo kiểu tóc ấn tượng
	21
	5
	16
	

	3
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3: Chải bới chuyên sâu 
1. Sử dụng tóc giả
1.1 Các loại tóc giả
1.2 Cách sử dụng
2. Một số kiểu tóc 
2.1 Tóc bump hiện đại, bới nơ hiện đại
2.2 Chải bới tóc cổ điển Á đông
2.3 Tạo kiểu tóc ấn tượng
2.4 Tạo kiểu tóc biểu diễn sân khấu
2.5 Bới tóc cô dâu

	25
	5
	20
	

	5
	Kiểm tra 
	4
	0
	0
	4

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chải bới căn bản	          					      Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên nhận biết cách sử dụng mỹ phẩm, dụng cụ chải bới tóc, tư thế đứng chải tóc, cách xác định kiểu tóc tương ứng với khuôn mặt và chải bới được một số kiểu căn bản.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm về bới tóc- các loại tóc
2.1.1. Khái niệm về bới tóc
2.1.2. Các loại tóc
2.2. Cách nhận biết và sử dụng mỹ phẩm :
2.2.1. Cách nhận biết mỹ phẩm
2.2.2. Cách sử dụng mỹ phẫm
2.3. Dụng cụ chải bới tóc
2.3.1. Dụng cụ chải bới tóc
2.3.2. Dụng cụ sấy tóc
2.3.3. Mỹ phẩm chải bới tóc
2.4. Tư thế, vị trí đứng chải bới tóc
2.4.1. Tư thế đứng
2.4.2. Vị trí đứng
2.5. Cách xác định kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt
2.5.1. Cách xác định kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt 
2.5.2. Giới thiệu 1 số kiểu tóc 
2.6. Chải bới căn bản:
2.6.1. Cách chia tóc 
2.6.2. Cách chải mái tóc
2.6.3. Cách sấy tạo kiểu 
2.6.4. Cách cuốn ống
2.6.5. Cách tạo kiểu đầu 
2.6.6. Cách thắt các kiểu bím thông thường: bím đôi, bím ba, bím nổi…
2.6.7. Bới các kiểu tóc đơn giản: kiểu nơ, kiểu múi bông…
Bài 2: Chải bới nâng cao              		   Thời gian: 21 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên nhận biết cách sử dụng dụng cụ, phụ liệu chuyên dùng chải bới tóc, cách xác định kiểu tóc tương ứng với trang phục và chải bới được một số kiểu tóc nâng cao.
2. Nội dung bài:
2.1. Sử dụng dụng cụ, phụ liệu chuyên dùng
2.2. Cách bới tóc phù hợp với trang phục
2.3. Bới các kiểu tóc dự tiệc sinh nhật
2.4. Bới tóc cho người trẻ
2.5. Bới các kiểu tóc dự tiệc, tiệc cưới ban ngày
2.6. Chải bới tóc dành cho tuổi trung niên
2.7. Tạo kiểu tóc ấn tượng
Bài 3: Chải bới chuyên sâu           				 Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu cơ bản về cách làm sạch cơ thể bằng thảo dược, chăm sóc cơ thể bằng thảo dược.
2. Nội dung bài:
2.1. Sử dụng tóc giả
2.1.1. Các loại tóc giả
2.1.2. Cách sử dụng
2.2. Một số kiểu tóc 
2.2.1. Tóc bump hiện đại, bới nơ hiện đại
2.2.2. Chải bới tóc cổ điển Á đông
2.2.3. Tạo kiểu tóc ấn tượng
2.2.4. Tạo kiểu tóc biểu diễn sân khấu
2.2.5. Bới tóc cô dâu
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình môn Kỹ thuật chải bới tóc căn bản của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
- Ghế tròn không tựa
- Ghế xoay
- Giá gỗ treo đồ
- Giá nhựa nhỏ
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Sau khi học xong học phần nay, học viên sẽ nắm được cách nhận biết các loại mỹ phẩm bới chải tóc, tư thế đứng, vị trí đứng, cách sử dụng dụng cụ, các kỹ thuật cơ bản, chải bới từ cơ bản đến nâng cao 
 - Kỹ năng: 
- Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về chải, bới tóc, chải bới được 1 số kiểu tóc
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
3. Tài liệu tham khảo:
·  Beauty Technology theory (Lý thuyết – Kỹ thuật của ngành tạo mẫu, chăm sóc tóc) -NXB Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản)
· Sách dạy tạo kiểu tóc - Hair Portal Dubaljayu - Nxb Tổng hợp TP.HCM 
· Các Kiểu Tóc Thời Trang Chải Bới - Nxb Mỹ thuật
· Các Kiểu Tóc Thời Thượng - Chải Bới - Cột Chùm - Kẹp Hoa - NXB Mỹ thuật
· Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Thu Lan và Kim Hương –NXB Trẻ- 1994


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013436](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT CHĂM SÓC MÓNG
Mã mô đun: MĐ18
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
· 	Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 4 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu mô đun: 
- Về kiến thức: 
 Học viên hiểu biết các hình thức kinh doanh Salon, cấu tạo về móng, các loại bệnh móng, cách tư vấn và chăm sóc khách hàng, hiều rõ về lịch sử và sự phát triển của ngành Nail, các kỹ thuật liên quan đến ngành Nail…vấn đề vệ sinh cũng như khử trùng đúng đắn nhất để góp phần thành công trong công nghệ Nail.
 	- Về kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng tay nghề : chăm sóc móng; Nghệ thuật vẽ móng; Đắp móng chuyên nghiệp; Kỹ thuật vẽ móng, phun sơn, tự tin tư vấn và phục vụ cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
- Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Giới thiệu tổng quát về kỹ thuật chăm sóc móng, dụng cụ, vật liệu, hóa mỹ phẩm
1. Giới thiệu tổng quát
2. Các dụng cụ chăm sóc móng
3. Vật liệu, hoá mỹ phẫm chăm sóc móng
4. Một số loại bệnh về móng
	2
	2
	0
	0

	2




	Bài 2: Chăm sóc móng 
1. Giới thiệu về các dụng cụ máy móc
2. Các hình dáng móng cơ bản
3. Phương pháp chăm sóc móng 
3.1 Những hình dạng của móng tay
3.2 Các kiểu sơn móng tay
3.3 Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng kềm cắt da
3.4 Kỹ thuật cắt khóe tay
3.5 Kỹ thuật cắt da chân. Cách nhận biết các dạng khóe chân
3.6 Tạo hình khuôn móng
3.7 Sơn móng, Sơn French( sơn đầu móng)
3.8 Dưỡng móng và đánh bóng móng
4. Cách vệ sinh và khử trùng trước và sau khi chăm sóc móng
	13
	3
	10
	0

	3
	Bài 3: Nghệ thuật vẽ móng
1. Cách sử dụng 5 loại cọ
1.1 Cọ kim
1.2 Cọ nét
1.3 Cọ bản
1.4 Cọ râu
1.5 Chấm bi
2. Trang trí móng 
2.1 Vẽ kim cơ bản
2.2 Vẽ kim mẫu hoa đơn giản
2.3 Vẽ kim phối hợp màu
2.4 Vẽ cọ nét đơn giản
2.5 Vẽ cọ tạo hình
2.6 Vẽ cọ ráp hoa
2.7 Vẽ cọ phối hợp nhiều màu
2.8 Vẽ cọ bản
	19
	3
	16
	0

	4
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4: Vẽ móng nổi
1. Cách lấy lượng nước bột vẽ cho phù hợp
2. Vẽ nổi cơ bản
3. Vẽ nổi rap hoa
4. Vẽ nổi tạo hình
5. Vẽ nổi kết hợp với cọ quét
6. Vẽ nổi kết hợp với cọ bản 
7. Vẽ nổi kết hơp với sơn model
8. Vẽ nổi kết hợp với gắn hạt đá
9. Vẽ nổi kết hợp căng dây kim tuyến
	13
	3
	10
	0

	6
	Bài 5: Phun sơn
1. Giới thiệu kỹ thuật sử dụng súng phun
2. Các phương pháp phun sơn
2.1 Cách phun nét trượt căn bản
2.2 Cách phun nét kéo cong ngang
2.3 Cách phun hoa văn
3. Các lưu ý khi phun sơn
	12
	2
	10
	0

	7
	Bài 6: Đắp móng chuyên nghiệp
1. Giới thiệu về các dụng cụ đắp móng
2. Hướng dẫn cách chọn và dán móng
3. Các phương pháp đắp móng
3.1 Phương pháp Acrylic Nails
3.2 Phương pháp Nail Tip
3.3 Phương pháp French Tip
3.4 Đắp ẩn nổi
4. Các lưu ý khi đắp móng
	12
	2
	10
	0

	8
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Giới thiệu tổng quát về kỹ thuật chăm sóc móng, dụng cụ, vật liệu, hóa mỹ phẩm									 	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài :
- Học viên nhận biết các dụng cụ chăm sóc móng, các vật liệu, hóa mỹ phẩm chăm sóc móng.
2. Nội dung bài:
Giới thiệu tổng quát
Các dụng cụ chăm sóc móng
Vật liêu, hoá mỹ phẫm chăm sóc móng
Một số loại bệnh về móng
Bài 2: Chăm sóc móng 			Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên nhận biết cách sử dụng dụng cụ, máy móc, nhận biết hình dáng móng và phương pháp chăm sóc móng.
2. Nội dung bài:
2.1 Giới thiệu về các dụng cụ máy móc
2.2 Các hình dáng móng cơ bản
2.3 Phương pháp chăm sóc móng 
2.3.1 Những hình dạng của móng tay
2.3.2 Các kiểu sơn móng tay
2.3.3 Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng kềm cắt da
2.3.4 Kỹ thuật cắt khóe tay
2.3.5 Kỹ thuật cắt da chân. Cách nhận biết các dạng khóe chân
2.3.6 Tạo hình khuôn móng
2.3.7 Sơn móng, Sơn French (sơn đầu móng)
2.3.8 Dưỡng móng và đánh bóng móng
2.4 Cách vệ sinh và khử trùng trước và sau khi chăm sóc móng

Bài 3: Nghệ thuật vẽ móng 						Thời gian: 19 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách sử dụng các loại cọ và cách trang trí móng.
2. Nội dung bài:
2.1. Cách sử dụng 5 loại cọ
2.1.1. Cọ kim
2.1.2. Cọ nét
2.1.3. Cọ bản
2.1.4. Cọ râu
2.1.5. Chấm bi
2.2. Trang trí móng 
2.2.1. Vẽ kim cơ bản
2.2.2. Vẽ kim mẫu hoa đơn giản
2.2.3. Vẽ kim phối hợp màu
2.2.4. Vẽ cọ nét đơn giản
2.2.5. Vẽ cọ tạo hình
2.2.6. Vẽ cọ ráp hoa
2.2.7. Vẽ cọ phối hợp nhiều màu
2.2.8. Vẽ cọ bản
Bài 4: Vẽ móng nổi								Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang trí móng nổi.
2. Nội dung bài:
2.1. Cách lấy lượng nước bột vẽ cho phù hợp
2.2. Vẽ nổi cơ bản
2.3. Vẽ nổi rap hoa
2.4. Vẽ nổi tạo hình
2.5. Vẽ nổi kết hợp với cọ quét
2.6. Vẽ nổi kết hợp với cọ bản 
2.7. Vẽ nổi kết hơp với sơn model
2.8. Vẽ nổi kết hợp với gắn hạt đá
2.9. Vẽ nổi kết hợp căng dây kim tuyến
Bài 5: Phun sơn		 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách sử dụng các loại cọ và cách trang trí móng.
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu kỹ thuật sử dụng súng phun
2.2. Các phương pháp phun sơn
2.2.1. Cách phun nét trượt căn bản
2.2.2. Cách phun nét kéo cong ngang
2.2.3. Cách phun hoa văn
2.3. Các lưu ý khi phun sơn
Bài 6: Đắp móng chuyên nghiệp 				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách sử dụng các loại cọ và cách trang trí móng.
	- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu về các dụng cụ đắp móng
2.2. Hướng dẫn cách chọn và dán móng
2.3. Các phương pháp đắp móng
2.3.1. Phương pháp Acrylic Nails
2.3.2. Phương pháp Nail Tip
2.3.3. Phương pháp French Tip
2.3.4. Đắp ẩn nổi
2.4. Các lưu ý khi đắp móng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01



3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Giáo trình môn Kỹ thuật chải bới tóc căn bản của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
· Bảng biểu mẫu đắp móng
· Bảng biểu mẫu vẽ móng
· Cọ vẽ móng
· Ghế tròn không tựa
- Móng giả
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
	Sau khi học xong học phần nay, học viên sẽ nắm được cách nhận biết các loại mỹ phẩm bới chải tóc, tư thế đứng, vị trí đứng, cách sử dụng dụng cụ, các kỹ thuật cơ bản, chải bới từ cơ bản đến nâng cao 
- Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho học sinh: 
+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về chải, bới tóc, chải bới được 1 số kiểu tóc
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho học sinh bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để học sinh hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
	3. Tài liệu tham khảo:
· [bookmark: _Toc530919291][bookmark: _Toc530919947][bookmark: _Toc530920559][bookmark: _Toc530920822][bookmark: _Toc531013437] Beauty Technology theory (Lý thuyết – Kỹ thuật của ngành tạo mẫu, chăm sóc tóc) -NXB Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản)
· [bookmark: _Toc530919292][bookmark: _Toc530919948][bookmark: _Toc530920560][bookmark: _Toc530920823][bookmark: _Toc531013438]Sách dạy tạo kiểu tóc - Hair Portal Dubaljayu - Nxb Tổng hợp TP.HCM 
· [bookmark: _Toc530919293][bookmark: _Toc530919949][bookmark: _Toc530920561][bookmark: _Toc530920824][bookmark: _Toc531013439]Các Kiểu Tóc Thời Trang Chải Bới - Nxb Mỹ thuật
· [bookmark: _Toc530919294][bookmark: _Toc530919950][bookmark: _Toc530920562][bookmark: _Toc530920825][bookmark: _Toc531013440]Các Kiểu Tóc Thời Thượng - Chải Bới - Cột Chùm - Kẹp Hoa - NXB Mỹ thuật
· Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Thu Lan và Kim Hương –NXB Trẻ- 1994


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc530920563][bookmark: _Toc531013441](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM
Mã mô đun: MĐ19
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học chuyên môn được phân bố ở học kì 4 năm thứ hai.
·  Tính chất: là môn học chuyên ngành trong chuyên ngành đào tạo. 
II. Mục tiêu môn học: 
·  Về kiến thức: 
· Sau khi học xong sinh viên có thể nắm bắt được các kỹ thuật trong việc trang điểm cho chính mình và cho người khác, các kỹ thuật trang điểm cho các mục đích khác nhau.
· Học viên hiểu rõ nội dung, thuần thục tư thế đứng cơ bản, vị trí đứng, cách sử dụng dụng cụ đúng, kiến thức và kỹ thuật trang điểm cơ bản
- Về kỹ năng: 
· Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên: 
· Thực hiện được nhận dạng gương mặt, phương pháp thực hiện vệ sinh da mặt, kỹ thuật trang điểm nền, sử dụng phấn hồng, tạo sống mũi, kỹ thuật vẽ chân mày; kỹ thuật vẽ viền mắt - bấm và chải lông mi; kỹ thuật vẽ son môi, trang điểm dạo phố; trang điễm chụp ảnh 
· Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
· Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Giới thiệu chung
1. Khái quát trang điểm
2. Dụng cụ trang điểm
2.1 Giới thiệu trang bị mỹ phẩm 
2.2 Dụng cụ trang điểm cá nhân
3. Tư thế đứng trang điểm
	2
	2
	0
	0

	2




	Bài 2: Hướng dẫn nhận dạng gương mặt. Phương pháp thực hiện vệ sinh da mặt
4.1 Vệ sinh da mặt 
4.2 Nhận dạng khuôn mặt, các ưu - khuyết điểm của khuôn mặt
4.3 Nhận dạng cọ
	11
	3
	8
	0

	3
	Bài 3: Kỹ thuật trang điểm nền - Sử dụng phấn hồng - Tạo sống mũi
1. Kỹ thuật trang điểm nền
1.1 Kem lót
1.2 Kem nền
2. Sử dụng phấn hồng 
3. Tạo sống mũi
	13
	5
	8
	0

	4
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4: Kỹ thuật tỉa và vẽ chân mày
1. Cách tỉa chân mày
2. Cách vẽ chân mày
2.1. Cách vẽ lông mày bằng bột
2.2. Cách vẽ lông mày bằng chì ĐH
3 Những điều cần lưu ý
	13
	5
	8
	0

	6
	Bài 5: Kỹ thuật vẽ viền mắt - Bấm và chải lông mi
1.  Cách che khuyết điểm, Da mặt, che quầng thâm mắt
2. Cách đánh nền mắt bằng cọ
3. Vẽ eyeliner bằng bằng bột, chì, liqid
4. Cách chải mascara
5. Bấm mi
6. Gắn lông mi giả
7. Cách phối màu mắt
	10
	5
	5
	0

	7
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	8
	Bài 6: Kỹ thuật vẽ son môi
1. Kỹ thuật vẽ son môi
2. Chỉnh sữa khuyết điểm cho môi
3. Tạo hình các dạng môi đẹp
	10
	5
	5
	0

	9
	Bài 7: Trang điểm dạo phố
1. Các bước cơ bản khi trang điểm dạo phố
2. Một số lưu ý cần thiết
	12
	2
	10
	0

	10
	Bài 8: Trang điểm chụp ảnh
1. Các bước trang điểm chụp ảnh
2. Những điểm cần lưu ý
	13
	3
	10
	0

	11
	Kiểm tra 
	2
	0
	0
	2

	
	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Giới thiệu chung 		   			             Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên nhận biết khái quát trang điểm là gì, các dụng cụ, mỹ phẩm dùng để trang điểm, tư thế đứng phù hợp.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Khái quát trang điểm
2.2. Dụng cụ trang điểm
2.2.1. Giới thiệu trang bị mỹ phẩm 
2.2.2. Dụng cụ trang điểm cá nhân
2.3. Tư thế đứng trang điểm
Bài 2: Hướng dẫn nhận dạng gương mặt. Phương pháp thực hiện vệ sinh da mặt
			Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết nhận dạng gương mặt để tìm cách trang điểm phù hợp.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Vệ sinh da mặt 
2.2. Nhận dạng khuôn mặt, các ưu - khuyết điểm của khuôn mặt
2.3. Nhận dạng cọ
Bài 3: Kỹ thuật trang điểm nền - Sử dụng phấn hồng - Tạo sống mũi
 										Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm nền, sử dụng phấn hồng, tạo sống mũi.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật trang điểm nền
2.1.1. Kem lót
2.1.2. Kem nền
2.2. Sử dụng phấn hồng 
2.3. Tạo sống mũi
Bài  4: Kỹ thuật tỉa và vẽ chân mày				Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm chân mày.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Cách tỉa chân mày
2.2. Cách vẽ chân mày
2.2.1. Cách vẽ lông mày bằng bột
2.2.2. Cách vẽ lông mày bằng chì ĐH
2.3. Những điều cần lưu ý
Bài 5: Kỹ thuật vẽ viền mắt - Bấm và chải lông mi		Thời gian: 10giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm mắt.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Cách che khuyết điểm, Da mặt, che quầng thâm mắt
2.2. Cách đánh nền mắt bằng cọ
2.3. Vẽ eyeliner bằng bằng bột, chì, liqid
2.4. Cách chải mascara
2.5. Bấm mi
2.6. Gắn lông mi giả
2.7. Cách phối màu mắt
Bài 6: Kỹ thuật vẽ son môi					Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm môi.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật vẽ son môi
2.2. Chỉnh sữa khuyết điểm cho môi
2.3. Tạo hình các dạng môi đẹp
Bài 7: Trang điểm dạo phố					Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm khi dạo phố.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Các bước cơ bản khi trang điểm dạo phố
2.2. Một số lưu ý cần thiết
Bài 8: Trang điểm chụp ảnh					Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm khi chụp ảnh.
- Vận dụng được phương pháp luận của môn học vào nghiên cứu những môn học cơ sở và chuyên ngành
2. Nội dung bài:
2.1. Các bước trang điểm chụp ảnh
2.2. Những điểm cần lưu ý
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	2 
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	3 
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình môn Kỹ thuật trang điểm của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
- Mô hình mẩu,các dụng cụ, máy móc chuyên ngành 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
		1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Sau khi học xong sinh viên nắm bắt được các kỹ thuật trong việc trang điểm cho chính mình và cho người khác, các kỹ thuật trang điểm cho các mục đích khác nhau.
+ Học viên hiểu rõ nội dung, thuần thục tư thế đứng cơ bản, vị trí đứng, cách sử dụng dụng cụ đúng, kiến thức và kỹ thuật trang điểm cơ bản
 - Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên: 
+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng tay nghề : nhận dạng gương mặt, phương pháp thực hiện vệ sinh da mặt, kỹ thuật trang điểm nền, sử dụng phấn hồng, tạo sống mũi, kỹ thuật vẽ chân mày; kỹ thuật vẽ viền mắt- bấm và chải lông mi; kỹ thuật vẽ son môi, trang điểm dạo phố; trang điểm chụp ảnh
+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+ Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
· Cuối mỗi buổi học giao cho sinh viên bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để sinh viên hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
3. Tài liệu tham khảo:
· Make up text book for professional BASIC(Gakkouhoujin sanko gakuen)　　　
· Nghệ thuật trang điểm (NXB Văn hóa thông tin)
· Nghệ thuật trang điểm ( NXB Phụ nữ)


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc531013443](Ban hành kèm theo Quyết định số 322 /QĐ-CĐCNCĐA  ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế)
Tên mô đun: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã mô đun: MĐ20
Thời gian thực hiện môn học:  180 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ, thực hành, thí nghiệm, thảo luận,  bài tập: 180 giờ, Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun bắt buộc thực hiện khi sinh viên học xong các môn, mô đun.
- Tính chất: là mô đun đào tạo bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học: 
- Về kiến thức: 
·  Phần học cung cấp cho sinh viên kỹ thuật, trình tự, liệu trình chăm sóc sức khỏe từ  các bước khi tiến hành chăm sóc da mặt cho khách hàng, cách thiết lập những gói chăm sóc phù hợp với từng tình trạng da, các bước massage chăm sóc cơ thể, các bước chăm sóc tóc từ cắt, uốn, nhuộm....và quy trình trang điểm từ cơ bản đến nâng cao.
	- Về kỹ năng: 
+  Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên: 
·  Vận dụng được các kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng vào thực tế chăm sóc sắc đẹp tại cộng đồng và tại các cơ sở spa.
· Học viên thực hiện được tất cả các bước chăm sóc cơ thể từ  các bước khi tiến hành chăm sóc da mặt cho khách hàng, cách thiết lập những gói chăm sóc phù hợp với từng tình trạng da, các bước massage chăm sóc cơ thể, các bước chăm sóc tóc từ cắt, uốn, nhuộm....và quy trình trang điểm từ cơ bản đến nâng cao.
· Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
·  Rèn luyện thái độ nhẹ nhàng, ân cần, năng lực quản lý - điều hành của người chăm sóc sức khỏe trong ngành chăm sóc sắc đẹp .
·  Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
·  Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Thực tập Chăm sóc da
Học viên tiến hành, thiết lập gói dịch vụ chăm sóc mặt phù hợp với từng tình trạng da, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp với từng tình trạng da của khách hàng.
	30
	0
	30
	0

	2
	
Bài 2: Thực tập Chăm sóc cơ thể
Học viên sử dụng máy massage chăm sóc cơ thể, thực hiện việc chăm sóc cơ thể bằng tay, cách massage cơ thể hiệu quả, đúng kĩ thuật
	30
	0
	30
	0

	3
	Bài 3: Thực tập Cắt tóc
Học viên thực hành thuần thục thao tác về cắt tóc, cách sử dụng các dụng cụ cắt tóc phù hợp từng khuôn mặt, sáng tạo các kiểu tóc mới thời trang. 
	40
	0
	40
	0

	4
	Bài 4: Thực tập Uốn tóc
Thực hành sử dụng  các loại thuốc dùng để uốn, duỗi tóc; chuẩn bị vệ sinh dụng cụ trước khi uốn, thực hành các kiểu uốn tóc.
	30
	0
	30
	0

	5
	Bài 5: Thực tập Nhuộm tóc
Thực hành các thao tác nhuộm tóc, lựa chọn thuốc nhuộm, màu sắc phù hợp, không làm tổn thương cấu trúc sợi tóc, phân chia màu tóc, pha màu, nhuộm màu tóc cho từng đối tượng, từng chất liệu tóc. Phương pháp chữa màu cho những mái tóc bị lỗi trước.
Thực tập nhuộm màu cơ bản; thực tập nhuộm màu nghệ thuật; Thực tập chữa những mái tóc nhuộm bị lỗi màu
	40
	0
	40
	0

	6
	Bài 6: Thực tập Chải bới tóc
Thực hiện thao tác sử dung máy sấy, máy là để tạo kiểu tóc; thực hiện chải bới tao kiểu đầu cho tóc ngắn, tóc dài, đánh tóc rối, biết cách tạo kiểu tóc bện, kiểu tóc cô dâu; tóc dạ hội...
	30
	0
	30
	0

	7
	Bài 7: Thực tập Chăm sóc móng
Thực hiện thao tác cắt da tay, chăm sóc móng, làm đẹp móng, đắp móng, vẽ móng, phu sơn, vẽ 3D… tư vấn khách hàng lựa chọn các kiểu móng mới nhất và phù hợp nhất
	30
	0
	30
	0

	8
	Bài 8: Thực tập Trang điểm
Thực hiện được vệ sinh da mặt đúng kĩ thuật; trang điểm khuôn mặt như trang điểm phấn nền, vẽ môi, trang điểm mắt; thực hiện được vẽ, tỉa chân mày; nhận dạng khuôn mặt khách hàng, lựa chọn phong cách phù hợp và thực hành được các kỹ thuật trong việc trang điểm cho khách hàng, các kỹ thuật trang điểm cho từng mục đích khác nhau của khách hàng công sở, dạo phố hay dự các tiệc cưới, lễ hội. Trang điểm cho các diễn viên người mẫu trình diễn trên sân khấu thời trang đa dạng nhiều phong cách.

	40
	0
	40
	0

	
	Tổng cộng
	270
	0
	270
	0


2. Nội dung chi tiết:
 Bài 1: Thực tập Chăm sóc da    	           Thời gian:  30 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách chăm sóc sắc đẹp cho bản thân cũng như cho khách hàng từ chăm sóc da, massage
2. Nội dung bài:
Học viên tiến hành, thiết lập gói dịch vụ chăm sóc mặt phù hợp với từng tình trạng da, cách sử dụng máy chăm sóc an toàn, hiệu quả, phù hợp với từng tình trạng da của khách hàng.
Bài 2: Thực tập Chăm sóc cơ thể      	           Thời gian:  30 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách chăm sóc sắc đẹp cho bản thân cũng như cho khách hàng từ chăm sóc da, massage
2. Nội dung bài:
Học viên sử dụng máy massage chăm sóc cơ thể, thực hiện việc chăm sóc cơ thể bằng tay, cách massage cơ thể hiệu quả, đúng kĩ thuật
Bài 3: Thực tập Cắt tóc     	           Thời gian:  40 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách cắt tóc
2. Nội dung bài:
Học viên thực hành thuần thục thao tác về cắt tóc, cách sử dụng các dụng cụ cắt tóc phù hợp từng khuôn mặt, sáng tạo các kiểu tóc mới thời trang. 
Bài 4: Thực tập Uốn tóc     	           Thời gian:  30 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách uốn tóc
2. Nội dung bài:
Thực hành sử dụng  các loại thuốc dùng để uốn, duỗi tóc; chuẩn bị vệ sinh dụng cụ trước khi uốn, thực hành các kiểu uốn tóc.
Bài 5: Thực tập Nhuộm tóc      	           Thời gian:  40 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách nhuộm tóc
2. Nội dung bài:
Thực hành các thao tác nhuộm tóc, lựa chọn thuốc nhuộm, màu sắc phù hợp, không làm tổn thương cấu trúc sợi tóc, phân chia màu tóc, pha màu, nhuộm màu tóc cho từng đối tượng, từng chất liệu tóc. Phương pháp chữa màu cho những mái tóc bị lỗi trước.
Thực tập nhuộm màu cơ bản; thực tập nhuộm màu nghệ thuật; Thực tập chữa những mái tóc nhuộm bị lỗi màu
Bài 6: Thực tập Chải bới tóc     	           Thời gian:  30 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách chăm sóc tóc
2. Nội dung bài:
Thực hiện thao tác sử dung máy sấy, máy là để tạo kiểu tóc; thực hiện chải bới tao kiểu đầu cho tóc ngắn, tóc dài, đánh tóc rối, biết cách tạo kiểu tóc bện, kiểu tóc cô dâu; tóc dạ hội...
Bài 7: Thực tập Chăm sóc móng      	           Thời gian:  30 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách chăm sóc móng
2. Nội dung bài:
Thực hiện thao tác cắt da tay, chăm sóc móng, làm đẹp móng, đắp móng, vẽ móng, phu sơn, vẽ 3D… tư vấn khách hàng lựa chọn các kiểu móng mới nhất và phù hợp nhất
Bài 8: Thực tập Trang điểm						Thời gian:  40 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Học viên biết cách trang điểm.
2. Nội dung bài:
Thực hiện được vệ sinh da mặt đúng kĩ thuật; trang điểm khuôn mặt như trang điểm phấn nền, vẽ môi, trang điểm mắt; thực hiện được vẽ, tỉa chân mày; nhận dạng khuôn mặt khách hàng, lựa chọn phong cách phù hợp và thực hành được các kỹ thuật trong việc trang điểm cho khách hàng, các kỹ thuật trang điểm cho từng mục đích khác nhau của khách hàng công sở, dạo phố hay dự các tiệc cưới, lễ hội. Trang điểm cho các diễn viên người mẫu trình diễn trên sân khấu thời trang đa dạng nhiều phong cách.
IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	80
	- Bàn ghế
	37 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng từ
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Âm ly+Loa
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn hình LCD 50 inch
	1 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	80
	- Bàn ghế
	20 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu+Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Camera giám sát
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tủ sắt kính
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị máy móc:
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảng viết treo tường
	Cái
	01

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình môn Kỹ thuật trang điểm của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
- Mô hình mẩu,các dụng cụ, máy móc chuyên ngành 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Sinh viên nắm vững và thực hành được các kỹ thuật, trình tự, liệu trình chăm sóc sức khỏe từ  các bước khi tiến hành chăm sóc da mặt cho khách hàng, cách thiết lập những gói chăm sóc phù hợp với từng tình trạng da, các bước massage chăm sóc cơ thể, các bước chăm sóc tóc từ cắt, uốn, nhuộm....và quy trình trang điểm từ cơ bản đến nâng cao 
- Kỹ năng: 
+ Hình thành một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên: 
	+ Vận dụng được các kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng vào thực tế chăm sóc sắc đẹp tại cộng đồng và tại các cơ sở spa.
		+ Học viên thực hiện được tất cả các bước chăm sóc cơ thể từ  các bước khi tiến hành chăm sóc da mặt cho khách hàng, cách thiết lập những gói chăm sóc phù hợp với từng tình trạng da, các bước massage chăm sóc cơ thể, các bước chăm sóc tóc từ cắt, uốn, nhuộm....và quy trình trang điểm từ cơ bản đến nâng cao.
	+ Tư vấn, tiến hành kĩ thuật chăm sóc cho khách hàng khi có nhu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.
+  Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.
2. Phương pháp: 
- Kết quả học tập môn học được thực hiện theo Quyết định tại Quy chế thi và kiểm tra của Trường cao đằng công nghệ cao Đồng An.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học: Trong Trường cao đằng công nghệ cao Đồng An.
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
+ Cuối mỗi buổi học giao cho sinh viên bài tập, tính huống chuyên đề, các câu hỏi để sinh viên hiểu sâu hơn về bài, hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu nội dung học tập ngày hôm sau.
- Đối với người học:
+ Đọc và nghiên cứu trước bài học, nghe, phát biểu, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi tình huống. Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trao đổi với giáo viên và cố vấn học tập các vấn đề chưa hiểu rõ của bài học.
3. Tài liệu tham khảo:
· Make up text book for professional BASIC (Gakkouhoujin sanko gakuen)　　　
· Nghệ thuật trang điểm (NXB Văn hóa thông tin)
· Nghệ thuật trang điểm ( NXB Phụ nữ)
· Nghệ Thuật Trang Điểm Cô Dâu (Robert Jones - Dịch giả: Tiểu Quỳnh - Nxb Âm nhạc
· The Skin Type Solution - Các liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo - Leslie Baumann - NXB Dân trí
· Bí quyết chăm sóc da - NXB Trẻ
· Chăm sóc da mặt – NXB Thanh Niên
· Kỹ thuật thực hành massage y học – Phục hồi sức khỏe và thư giãn – NXB Phụ nữ
· Massage làm đẹp cơ thể _ NXB Mỹ thuật
· Leslie Baumann - các liệu pháp chăm sóc da hoàn hảo - NXB Dân Trí, nhà xuất bản: Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản).
· Chăm sóc da mặt - Denise Whichello Brown - NXB Thanh niên
· Bí quyết chăm sóc da - NXB Trẻ
· Massage Phục Hồi Và Tăng Cường Sức Khỏe - Rosalind Widdowson - NXB Văn hóa Thông tin
· Bộ sách chăm sóc cơ thể - NXB Nhân Trí Việt
· [bookmark: _Toc531013444]Chăm Sóc Toàn Diện Cho Mái Tóc Đẹp - Cẩm Nang Chăm Sóc Tóc - Nguyễn Khắc Khoái - Nxb Phụ Nữ
· Beauty Technology theory (Lý thuyết – Kỹ thuật của ngành tạo mẫu, chăm sóc tóc) 
NXB Barber Beauty Education Center of Japan (Hội đồng giáo dục hiệp hội chăm sóc thẩm mỹ Nhật Bản)
· [bookmark: _Toc531013445]Sách dạy tạo kiểu tóc - Hair Portal Dubaljayu - Nxb Tổng hợp TP.HCM 
· Tạo kiểu tóc theo phong cách ngôi sao - NXB Tổng hợp TP. HCM
· [bookmark: _Toc531013446]Các Kiểu Tóc Thời Trang Chải Bới - Nxb Mỹ thuật
· [bookmark: _Toc531013447]Các Kiểu Tóc Thời Thượng - Chải Bới - Cột Chùm - Kẹp Hoa - NXB Mỹ thuật
· Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Thu Lan và Kim Hương –NXB Trẻ- 1994
· Nghệ thuật uốn cắt tóc nữ - Minh Thu và Bảo Hương – NXB Đồng Nai- 1996
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